
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ Hộĩ CHU NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH THÁI BÌNH Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:2/<6-/QĐ-ƯBND Thái Bình, ngày thángQ2^iăĩn 2024

QUYỂT ĐỊNH
về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy pham pháp luât

của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình kỳ 2019-2023

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Cãn cứ Luật Tồ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đểi, bể sung một sổ điều của Luật Tổ chức Chỉnh phủ và

Luật Tổ chức chỉnh quyền địa phương ngày 22 tháng 11 nãin 2019;
Căn cứ Luật Boìĩ ìĩành vãỉĩ bửĩ qyy phạm pìĩáp ỉuật ngày 22 tháng 6 ĩĩăm

2Ồ15;

Căn ■cứ^ậtlệửa ^'đổị hồ sung một số điều của Luật Ban hàỉĩỊĩ văn bản qvy
phạm phả]D^^ệfpĩg^ỊỆ 'tĩìậng 6 năm 2020;

Cãĩ^^ậĩgỉ^ địrầ 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của
Chính pỉ\quỳ''Ệỵúv%nỉ tỉẹt một sổ điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành
văn bàn qùypỉĩạm phập^ ỉ/uật;

'■ .. '• ,Can cứ Nghị"-ăịhh ÍO 154/2020/NĐ-CP ngày 3Ỉ/Ỉ2/2020 của Chỉnh phủ
sửa đổỉ, bổ sung một sổ điều của Nghị định số 34hoỉ6/NĐ-CP ngày 14 thảng 5
năm 2016 của Chỉnh phủ quy định chi tỉêt một số điều và biện pháp thỉ hành
Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp ỉuật;

Theo đề nghị của Giám đéc Sở Tư pháp tại Tờ tỉ'ình sỗ ỉ8/TTr-STP nơày 27
thảng 02 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Công bố kết quả hệ ứiống hóa vãn bảii quy phạiĩi pháp luật của Hội

đồng Iihân dân, ủy ban nliân dân tỉnli Thái Bìiih. kỳ 2019-2023, bao gồm:
1. Danli mục văn bảii quy phạm pháp luật của Hội đồng nliân dân, ủy ban

lứiân dân tỉnh Thái Bình, còn Mệu lực ừong kỳ hệ thống hóa 2019-2023.
2. Danh mục vãn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân ủy ban

Iihân dâii tỉnli Thái Bình hêt liiệu lực, ngmig hiệu lực toàn bộ trong kỳ hệ úiốnơ
hóa 2019-2023.

3. Danli mục văn bảii quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dâa ủy ban
nhân dâii tỉnh Thái Bìiili hêt hiệu lực, ngung hiệu lực một phần ừonơ kỳ hệ
ữiống hóa 2019-2023.

4. Danh mục văii bản quy phạiTi pháp luật của Hội đồng nhân dân, ủy ban
tửiân dân tỉiih Thái Bìiili cân sửa đôi, bô sungj tliay thế, bãi bỏ hoặc ban hành
mới ừong kỳ hệ ứiống hóa 2019-2023.



5. Tập hệ ứiống hóa vãn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân,
ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình còn hiệu lực ừong kỳ hệ ữiống hóa 2019-2023.

(Chi tiết có các Phụ lục ỉ, 2, 3, 4 và Tập hệ thống hóa vãn bản quy phạm
pháp ỉuật kèm theo).

Điều 2. Sở Tư pháp chịu ữách nhiệm trước ủy ban nliân dân tỉnh và cơ.quan
có ứiẩm quyền về tứih chíĩủi xác của nội dung ừong các Danh mục văn bản quy
phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh kỳ 2019-2023 trìiih
công bố tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết địiứi này có hiệu lực thi hành kể tìr ngày kỷ ban hầBli.
Chánh Vãn phòng ủy ban nhân dân tỉiứi; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ tm'ởng

các sờ, ban, ngành ữiuộc tinh; Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, ữiành phô và các
cơ quan, đơn vị có liên quan chịu ừách nhiệni ửd hanh Quyêt đựih nầyMi^
Noi nhận:
-NhưĐiều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực HĐND tĩnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tinh;
-LĐVPUBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng ứiông tin điện tử tỉnh;
-LưuVT,NCKS.

KT. CHỦ TỊ(
PHÓ CHỦ 21 CH

ĩ Văn Hoàn



PHỤ LỤC 1
dai|h quy phạm pháp luật của họi đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh thái bình

CÒN HIỆU Lực TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019-2023
(Kènỳỉ^o Quyết định sổ /QĐ-UBND ngày 29/02/2024 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thải Bĩnh).

STT
Tên loại
văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng,
năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản Thòi điểm
có hiệu lực Ghi chú

1. LỈNH Vực TÀI CHÍNH

1
Nghị
quyết

Số 09/2003/NQ-HĐ
ngày 30/7/2003

về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2002 30/7/2003

2
Nghị
quyết

Số 19/2003/NQ-HĐND
ngày 31/12/2003

về xóa nợ cho các đơn vị vay quỹ dự trữ tài chính
tỉnh đã giải thể, nợ lâu ngày không có khả năng thanh
toán

31/12/2003

3
Nghị
quyết

Số 14/2004/NQ-HĐ
ngày 30/7/2004

về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2003 30/7/2004

4
Nghị
quyết

Số 47/20 lO/NQ-HĐND
ngày 16/7/2010

về việc tăng cường, củng cố, hoàn thiện và phát triển
hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân tỉnh Thái Bình giai
đoạn 2010-2015

26/7/2010

5
Nghị
quyết

Số 63/2010/NQ-HĐND
ngày 10/12/2010

về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa
phương năm 2009 20/12/2010

6
Nghị
quyết

Số 27/2011/NQ-HĐND
ngày 14/12/2011

về việc điều chỉnh, bổ sung quyết toán ngân sách địa
phương năm 2009 24/12/2011

7
Nghị
quyết

Số 28/2011/NQ-HĐND
ngày 14/12/2011

về việc phê duyệt tổng quyết toán ngân sách địa
phương năm 2010 24/12/2Ọ11



8
Nghị
quyết

Số 12/2012/NQ-HĐND
ngày 12/7/2012

về việc phê duyệt chế độ chính sách tạm thời đối với
giáo viên mầm non ngoài biên chế 22/7/2012

9
Nghị
quyết

Số 16/2012/NQ-HĐND
ngày 12/12/2012

về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa
phương năm 2011 22/12/2012

10
Nghị
quyết

Số 18/2013/NQ-HĐND
ngày 13/12/2013

về việc phê chuẩn điều chỉnh tồng quyết toán ngân
sách địa phương nàm 2011 23/12/2013

11
Nghị
quyết

Số 19/2013/NQ-HĐND
ngày 13/12/2013

về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa
phương năm 2012 23/12/2013

12
Nghị
quyết

SỐ30/2014/NQ-HĐND
ngày 05/12/2014

Phê duyệt dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa
bàn và dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm
2015

15/12/2014

13
Nghị
quyết

SỐ33/2014/NQ-HĐND
ngày 05/12/2014

Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương
năm 2013

15/12/2014

- Hết hiệu lực một phần.
- Vãn bản sửa đổi, bổ sung,
thay thế, bãi bỏ một phần:
Nghị quyết số 24/2015/NQ-
HĐND

14
Nghị
quyết

SỐ2I/2015/NQ-HĐND
ngày 09/12/2015

về việc phê duyệt dự toán thu ngân sách Nhà nước
trên địa bàn và dự toán thu, chi ngân sách địa phương
năm 2016

19/12/2015

15
Nghị
quyết

SỐ22A/2015/NQ-HĐND
ngày 09/12/2015

Phê duyệt phân bổ vốn tăng thu ngân sách tỉnh năm
2015

19/12/2015

16
Nghị
quyết

Số 22B/2015/NQ-HĐND
ngày 09/12/2015

Phê duyệt chi dự phòng ngân sách cấp tỉnh năm 2016
cho một số công trình cấp bách chống thiên tai để thu
hồi tạm ứng ngân sách tỉnh

19/12/2015

17
Nghị
quyết

SỐ 23/2015/NQ-HĐND
ngày 09/12/2015

về việc phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa
phương năm 2014

19/12/2015



18
Nghị
quyết

Số 24/2015/NQ-HĐND
ngày 09/12/2015

về việc điều chỉnh tổng quyết toán ngân sách địa
phương năm 2013 19/12/2015

19
Nghị
quyết

Số 26/2015/NQ-HĐND
ngày 09/12/2015

về việc điều chuyển nguồn vốn hoạt động của Quỹ
phát triển đất tỉnh về ngân sách cấp tỉnh để chi cho
công tác giải phóng mặl bằng các dự án

19/12/2015

20
Nghị
quyết

Số 27/2015/NQ-HĐND
ngày 09/12/2015

về việc phê duyệt mức thu phí hoàn vốn Dự án cải
tạo, nâng cấp đường 39B đoạn tuyến tránh Thị trấn
Thanh Nê, huyện Kiến Xương và đoạn từ đường vào
Trung tâm điện lực Thái Bình đến Thị trấn Diêm
Điền, huyện Thái Thụy theo hình thức Hợp đồng Xây
dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT)

ĩ

19/12/2015

21
Nghị
quyết

Số 47/2016/NQ-HĐND
ngày 29/4/2016

Phê duyệt chủ trương phát hành trái phiếu chính
quyền địa phương 09/5/2016

22
Nghị
quyết

Số 48/2016/NQ-HĐND
ngày 29/4/2016

Phê duyệt chủ trương vay vốn ngân hàng để hoàn
thiện Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Nhi Thái
Bình

09/5/2016

23
Nghị
quyết

Số 49/2016/NQ-HĐND
ngày 29/4/2016

Phê duyệt chủ trương vay vốn ngân hàng để đầu tư
mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa
tỉnh Thái Bình

09/5/2016

■ 24
Nghị
quyết

Sổ 29/2016/NQ-HĐND
ngày 15/7/2016

Bãi bỏ các vãn bản về thu phí sử dụng đường bộ đối
với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Thái Bình 25/7/2016

25
Nghị
quyết

Số 49/2016/NQ-HĐND
ngày 13/12/2016

Ban hành quy định về thời hạn gửi, phê chuẩn báo
cáo quyết toán ngân sách cấp xã, cấp huyện 01/01/2017

26
Nghị
quyết

Số 50/2016/NQ-HĐND
ngày 13/12/2016

Ban hành Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý
và sử dụng phí, lệ phí theo Luật phí và lệ phí năm
2015 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh
trên địa bàn tỉnh Thái Bình

01/01/2017

- Hết hiệu lực một phần.
- Vãn bản sửa đổi, bổ sung,
thay thế, bãi bỏ một phần:
+ Nghị quyết số 39/2020/NQ-
HĐND

+ Nghị quyết số 07/2022/NQ-
HĐND;



+ Nghị quyêt sô 13/2023/NQ-
UĐỈÓ

27
Nghị
quyết

Số 55/2016/NQ-HĐND
ngày 13/12/2016

về việc phê duyệt mức thu học phí đối với giáo dục
đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp công lập
thuộc tỉnh Thái Bình quản lý từ nãm học 2016-2017
đến năm học 2020-2021

23/12/2016

28
Nghị
quyết

Số 07/2017/NQ-HĐND
ngày 14/7/2017

Quy định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa
bàn tỉnh Thái Bình

25/7/2017

29
Nghị
quyết

Số 09/2017/NQ-HĐND
ngày 14/7/2017

Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị 25/7/2017

30
Nghị
quyết

Số 10/2017/NQ-HĐND
ngày 14/7/2017

Quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm
nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố
cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Thái Bình

25/7/2017

31
Nghị
quyết

Số 11/2017/NQ-HĐND
ngày 14/7/2017

Phê duyệt việc kiện toàn và cấp kinh phí hỗ trợ cho y
tế thôn, tổ dân phố kiêm nhiệm chức năng, nhiệm vụ
của cộng tác viên dân số

25/7/2017

32
Nghị
quyết

Số 18/2017/NQ-HĐND
ngày 08/12/2017

Điều chỉnh chế độ hỗ trợ cho công chức làm việc tại
Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện và
công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết
quả cấp xẩ

01/01/2018

33
Nghị
quyết

Số 20/2017/NQ-HĐND
ngày 08/12/2017

Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám
sát, phản biện xã hội của ủy ban Mặt trận Tồ quốc
Việt Nam và các tồ chức chính trị - xã hội trên địa
bàn tỉnh Thái Bình

01/01/2018

34
Nghị
quyết

Số 23/2017/NQ-HĐND
ngày 08/12/2017

Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban
Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn 01/01/2018



35
Nghị
quyết

Số 03/2018/NQ-HĐND
ngày 12/7/2018

Quy định về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa
trên địa bàn tỉnh Thái Bình 23/7/2018

36
Nghị
quyết

Số 07/2018/NQ-HĐND
ngày 12/7/2018

Ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý,
sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị
Ihuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình

23/7/2018

37
Nghị
quyết

Số 11/2018/NQ-HĐND
ngày 12/7/2018

Quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động
"Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị
văn minh" của ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và
Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh
Thái Bình

01/8/2018

38
Nghị
quyết

Số 18/2018/NQ-HĐND
ngày 11/12/2018

Quy định nội dung chi và mức chi bảo đảm trật tự an
toàn giao thông trên địa bàn huyện, thành phố 01/01/2019

39
Nghị
quyết

Số 19/2018/NQ-HĐND
ngày 11/12/2018

Quy định mức trích (tỷ lệ phần trăm) từ các khoản
thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp
vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình

01/01/2019

40
Nghị
quyết

Số 06/2020/NQ-HĐND
ngày 26/5/2020

Quy định miễn, giảm mức thu phí, lệ phí để hỗ trợ,
tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng
bởi dịch Covid-19

05/6/2020

41
Nghị
quyết

Số 09/2020/NQ-HĐND
ngày 11/7/2020

Quy định tỷ lệ để lại tiền phí bảo vệ môi trường đối
với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Bình 22/7/2020

42
Nghị
quyết

Số 39/2020/NQ-HĐND
ngày 09/12/2020

Sửa đổi, bồ sung và bãi bỏ một số nội dung Nghị
quyết so 50/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của
Hội đông nhân dân tỉnh ban hành Quy định mức thu,
chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí theo
Luật Phí và lệ phí năm 2015 thuộc thẩm quyền của
Hội đồng nhân dân tỉnh trên dịa bàn tỉnh Thái Bình

01/01/2021



43
Nghi
quyết

Số 04/2021/NQ-HĐND
ngày 04/3/2021

Ban hành Quy định mức chi, thời gian hưởng bồi
dưỡng, hỗ trợ kinh phí phục vụ cho công tác bầu cử
đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Thái
Bình

15/3/2021

44
Nghị
quyết

Số 16/2021/NQ-HĐND
ngày 14/7/2021

Phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phần trăm (%) phân chìa
nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách ở
địa phương giai đoạn 2022-2025

01/01/2022

45
Nghị
quyết

SỐ21/2021/NQ-HĐND
ngày 11/10/2021

Ban hành Quy định một số chế độ và định mức chi
tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân
các cấp tỉnh Thái Bình

22/10/2021

46
Nghị
quyết

Số 27/2021/NQ-HĐND
ngày 10/12/2021

Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ
chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa
các cấp ngân sách ở địa phương giai đoạn 2022-2025

01/01/2022

47
Nghị
quyết

SỐ28/2021/NQ-HĐND
ngày 10/12/2021

Ban hành Quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và
định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân
sách nhà nước năm 2022 các cấp ngân sách của chính
quyền địa phương tỉnh Thái Bình

01/01/2022

48
Nghị
quyết

SỐ 01/2022/NQ-HĐND
ngày 29/4/2022

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quàn lý và sử
dụng phí thẩm định cấp, cấp ỉại, điều chỉnh giấy phép
môi trường thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân
tĩnh và ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh
Thái Bình

10/5/2022



49
Nghị
quyết

Số 07/2022/NQ-HĐND
ngày 13/7/2022

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục ban
hành kèm theo Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND
ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh và mục
2 khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 09/2021/NQ-HĐND
ngày 14/5/20221 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy
định mức thu lệ phí đối với các tổ chức, cá nhân thực
hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến
mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

24/7/2022

- Hết hiệu lực một phần.
- Văn bản sửa đổi, bổ sung,
thay thế, bãi bỏ một phần:
Nghị quyết số 12/2023/NQ-
HĐND

50
Nghị
quyết

Số 13/2022/NQ-HĐND
ngày 09/12/2022

Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm
(%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách tỉnh
Thái Bình giai đoạn 2023-2025

01/01/2023

51
Nghị
quyết

Số 01/2023/NQ-HĐND
ngày 15/3/2023

Quy định mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ
trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế
thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh
Thái Bình

27/3/2023

52
Nghị
quyết

Số 05/2023/NQ-HĐND
ngày 15/3/2023

Bãi bỏ Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND ngày
29/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ
sung Mục LI Phụ lục 2 và khoản 1 mục II Phụ lục 3
ban hành kèm theo Nghị quyết số 50/2016/NQ-
HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh
ban hành Quy định mức thu, chế dộ thu, nộp, quản lý
và sử dụng phí, lệ phí theo Luật phí và lệ phí nãm
2015 thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh
trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

27/3/2023

53
Nghị
quyết

Số 11/2023/NQ-HĐND
ngày 12/7/2023

Quy định mức thu, đơn vị tính và tỷ lệ điều tiết phí
bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên
địa bàn tỉnh Thái Bình

24/7/2023

54
Nghị
quyết

Số 12/2023/NQ-HĐND
ngày 12/7/2023

Quy định mức thu lệ phí đối với các tổ chức, cá nhân
thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực
tuyến một phần hoặc toàn trình trên địa bàn tỉnh Thái

24/7/2023



Bình

55
Nghị
quyét

Số 13/2023/NQ-HĐND
ngày 12/7/2023

Sửa đổi điểm 1.2 khoản 1 mục IV Phụ lục 1 ban hành
kèm theo Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 13
tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban
hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và
sử dụng phí, lệ phí theo Luật phí và lệ phí năm 2015
thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh trên
địa bàn tỉnh Thái Bình và bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết
số 06/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 7 năm 2017
của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, nộp,
quản lý và sử dụng Phí thẩm định đề án bảo vệ môi
trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Thái Bình

24/7/2023

56
Nghị
quyết

Số 14/2023/NQ-HĐND
ngày 12/7/2023

Ban hành Quy định mức chi cho công tác kiểm tra,
xử lý, rà soát, hệ thống hóa vãn bản quy phạm pháp
luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình

24/7/2023

57
Nghị
quyết

Số 19/2023/NQ-HĐND
ngày 24/11/2023

Thông qua Hệ số điều chỉnh giá đất nãm 2024 trên
địa bàn tỉnh Thái Bình

01/01/2024

58
Nghị
quyết

Số 20/2023/NQ-HĐND
ngày 24/11/2023

Quy định không thu lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội
đồng nhân dân tỉnh khi thực hiện chuyển đổi các loại
giấy tờ do thay đồi địa giới và tên gọi của đơn vị
hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái
Bình

05/12/2023

59
Quyết
định

SỐ393/2003/QĐ-UB
ngày 23/12/2003

về việc đổi tên Sở Tài chính Vật giá thành Sở Tài
chính

02/01/2004

60
Quyết
định

Số 34/2014/QĐ-UBND
ngày 31/12/2014

Quy định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước khi Nhà
nước cho thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh
Thái Bình

10/01/2015
- Het hiệu lực một phần.
- Văn bản sửa đổi, bổ sung,
thay thế, bãi bỏ một phần:



Quyết định số 28/2021/QĐ-
ƯBND

61
Quyết
định

Số 15/2016/QĐ-ƯBND
ngày 15/12/2016

về thời hạn phê chuẩn báo cáo quyết toán ngân sách
cấp xã, cấp huyện 01/01/2017

62
Quyết
định

Số 16/2016/QĐ-ƯBND
ngày 15/12/2016

về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý
và sử dụng phí, lệ phí 01/01/2017

63
Quyết
định

Số 18/2016/QĐ-UBND
ngày 15/12/2016

về việc phê duyệt mức thu học phí tại các cơ sở giáo
dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp công
lập thuộc tỉnh Thái Bình quản lý từ năm học 2016-
2017 đến năm học 2020-2021

25/12/2016

64
Quyết
định

Số 13/2017/QĐ-UBND
ngày 11/8/2017 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị 25/8/2017

65
Quyết
định

Số 14/2017/QĐ-ƯBND
ngày 11/8/2017

Quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm
nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo,
kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Thái Bình

01/9/2017

66
Quyết
định

Số 16/2017/QĐ-UBND
ngày 16/8/2017

Ban hành Quy định về quản lý kinh phí sự nghiệp
bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Bình 01/9/2017

67
Quyết
định

Số 24/2017/QĐ-ƯBND
ngày 12/12/2017

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn
ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính
sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các
đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Thái
Bình

01/01/2018

68
Quyết
định

Số 28/2017/QĐ-UBND
ngày 20/12/2017

Điều chỉnh chế độ hỗ trợ cho công chức làm việc tại
Trung tâm hành chính công cấp tỉnh,cấp huyện và
công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết
quả câp xã

01/01/2018
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69
Quyết
định

Số 29/2017/QĐ-UBND
ngày 20/12/2017

Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban
Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn 01/01/2018

70
Quyết
định

Số 30/2017/QĐ-UBND
ngày 20/12/2017

Quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám
sát, phản biện xã hội của ủy ban Mặt Irận Tố quốc
Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội Irên địa bàn
tỉnh Thái Bình

01/01/2018

71
Quyết
định

Số 05/2019/QĐ-ƯBND
ngày 05/6/2019

Ban hành Quy định về thu, nộp tiền bảo vệ, phát triển
đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thái Bình 20/6/2019

72
Quyết
định

Số 08/2019/QĐ-UBND
ngày 28/6/2019

Quy định tài sản có giá trị lớn trong trường hợp sử
dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê
tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản
]ý của tỉnh Thái Bình

15/7/2019

73
Quyết
định

Số 09/2019/QĐ-UBND
ngày 15/7/2019

Phân cấp thẳm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức
sử dụng máy móc, Ihiết bị chuyên dùng (chủng loại,
số lượng) của các cơ quan, tồ chức, đơn vị (trừ máy
mỏc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, giáo
dục và đào tạo) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái
Bình

01/8/2019

- I-lết hiệu lực một phần.
- Văn bản sửa đổi, bồ sung,
thay thế, bãi bỏ một phần:
Quyết định số 08/2020/QĐ -
UBND

74
Quyết
định

Số 08/2020/QĐ-UBND
ngày 22/5/2019

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 Quyết định số
09/2019/QĐ-UBND ngày 15 tháng 7 năm 2019 của
ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp thẩm quyền
ban hành tiêu chuẩn, định mức sử đụng máy móc,
thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) của các
cơ quan, tổ chức, đơn vị (trừ máy móc, thiết bị
chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo)
thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình

10/6/2020

75
Quyết
định

Số 10/2020/QĐ-ƯBND
ngày 01/6/2020

Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích
chuyên dùng nhà làm việc của các cơ quan, tổ chức,
đơn vị và phân cấp tham quyền ban hành tiêu chuẩn,

15/6/2020
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định mức sử dụng công trình sự nghiệp của đơn vị sự
nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái
Binh

76
Quyết
định

Số 15/2020/QĐ-UBND
ngày 10/8/2020

Ban hành Bàng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ
đối với nhà Irên địa bàn tỉnh Thái Bình 25/8/2020

77
Quyết
định

Số 08/2021/QĐ-UBND
ngày 30/6/2021

Ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với
từng nhóm hoạt động sử đụng khu vực biển trên địa
bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025

15/7/2021

78
Quyết
định

Số 20/2021/QĐ-ƯBND
ngày 06/8/2021

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Sở Tài Chính tỉnh Thái Bình 20/8/2021

79
Quyết
định

Số 26/2021/QĐ-UBND
ngày 15/10/2021

Ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa
bàn tỉnh Thái Bình

26/10/2021

- Hết hiệu lực một phần.
- Vãn bản sửa đổi, bổ sung,
thay thế, bãi bỏ một phần:
Quyết định số 17/2023/QĐ-
UBND

80
Quyết
định

Số 28/2021/QĐ-UBND
ngày 02/11/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đơn giá
thuê đất, thuê mặt nước khi nhà nước cho thuê đất,
thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành
kèm theo Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 31
tháng 12 năm 2014 của ủy ban nhân dân tỉnh Thái
Bình

13/11/2021

81
Quyét
định

Số 15/2023/QĐ-ƯBND
ngày 29/9/2023

Quy định danh mục, thời gian tính hao mòn và tỷ lệ
hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục tài sản cố
định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái
Bình

10/10/2023

82
Quyết
định

Số 17/2023/QĐ-UBND
ngày 12/10/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý
nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành
kèm theo Quyết định số 26/2021/ỌĐ-UBND ngày 15

25/10/2023
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tháng 10 năm 2021 của ủy ban nhân dân tỉnh Thái
Bình

83
Quyết
định

Số 28/2023/QĐ-UBND
ngày 22/12/2023

Ban hành Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa
bàn tỉnh Thái Bình

01/01/2024

84 Chỉ thị
Số 17/1998/CT-UBND

ngày 09/9/1998
về việc chấn chỉnh hoạt động của Quỹ tín dụng nhân
dân

09/9/1998

85 Chỉ thị
Số 26/2000/CT-UBND

ngày 19/12/2000
về việc đẩy mạnh công tác xây dựng Quỹ hỗ trợ
nông dân

19/12/2000

II. LĨNH Vực CÔNG THƯƠNG

1
Nghị
quyết

Số 58/2016/NQ-HĐND
ngày 13/12/2016

Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu,
cụm công nghiệp tỉnh Thái Bình đến năm 2020 23/12/2016

2
Nghị
quyết

Số 05/2017/NQ-HĐND
ngày 14/7/2017

Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới
chợ tỉnh Thái Bình giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn
2030

25/7/2017

3
Nghị
quyết

Số 08/2017/NQ-HĐND
ngày 14/7/2017

Quy định nội dung chi, mức chi và nguồn kinh phí
khuyến thương 25/7/2017

4
Nghị
quyết

Số 27/2017/NQ-HĐND
ngày 27/12/2017

Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển thương mại
tỉnh Thái Bình đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035 05/01/2018

5
Quyết
định

Số 08/2008/QĐ-UBND
ngày 01/9/2008

về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát
chương trình khuyến công đến năm 2012 và hệ thống
tiêu chí, chỉ số đánh giá đề án, chương trình khuyến
công tỉnh Thái Bình

11/9/2008

6
Quyết
định

Số 15/2017/QĐ-UBND
ngày 11/8/2017

Ban hành Quy định quản lý và sử dụng kính phí
khuyến thương trên địa bàn tỉnh Thái Bình 26/8/2017
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7
Quyết
định

Số 16/2019/QĐ-ƯBND
ngày 30/8/2019

Bãi bỏ Quyết định số 11/2015/QĐ-ƯBND ngày
19/10/2015 của ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy
định tiêu chí, quy trình xét công nhận làng nghề trên
dịa bàn tỉnh Thái Bình

10/9/2019

8
Quyết
định

Số 11/2020/QĐ-ƯBND
ngày 02/6/2020

Ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí
khuyến công trên địa bàn tỉnh Thái Bình 15/6/2020

9
Quyết
định

SỐ30/2021/QĐ-ƯBND
ngày 28/12/2021

Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên địa
bàn tỉnh Thái Bình

10/01/2022

10
Quyết
định

Số 19/2022/QĐ-ƯBND
ngày 22/8/2022

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Sở Công thương ■ 01/9/2022

11
Quyết
định

Số 24/2023/QĐ-UBND
ngày 12/12/2023

Ban hành Quy định thời gian bán hàng, các trường
họp dừng bán hàng, quy định đăng ký, đãng ký thay
đổi thời gian bán hàng và quy trình thông báo trước
khi dừng bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu
trên địa bàn tỉnh Thái Bình

05/01/2024

III. LĨNH Vực NỘI VỤ

1
Nghị
quyết

SỐ31/2002/NQ-HĐ
ngày 18/01/2002

về việc chuyển đồi mô hình tồ chức xóm sang mô
hình tổ chức thôn, làng 18/01/2002

2
Nghị
quyết

Số 14/2003/NQ-HĐ
ngày 30/7/2003

về việc thành iập thành phố Thái Bình, thuộc tỉnh
Thái Bình 30/7/2003

3
Nghị
quyết

Số 07/2004/NQ-HĐND
ngày 30/7/2004

về việc thành lập thị trấn An Bài huyện Quỳnh Phụ
30/7/2004

4
Nghị
quyết

Số 08/2004/NQ-HĐND
ngày 30/7/2004

về việc thành lập thị trấn Hưng Nhân huyện Hưng
Hà

30/7/2004
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5
Nghị
quyết

Số 26/2004/NQ-HĐND
ngày 29/12/2004

về việc thông qua đề nghị chia xã Bình Lãng huyện
Hưng Hà 29/12/2004

6
Nghị
quyết

Số 37/2011/NQ-HĐND
ngày 14/12/2011

về việc quy định cơ cấu, tồ chức, chế độ chính sách
đối với công an xã theo Nghị dịnh số 73/2009/NĐ-
CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ

24/12/2011

- Hết hiệu lực một phần.
- Văn bản sửa đồi, bổ sung,
thay thế, bãi bỏ một phần:
+ Nghị quyết số 23/2012/NQ-
HĐKD;
+ Nghị quyết số 20/2020/NQ-
HĐỈ^

7
Nghị
quyết

Số 23/2012/NQ-HĐND
ngày 12/12/2012

về việc sửa đồi một số điều của Nghị quyết số
37/2011/NQ-HĐND ngày 14/12/2011 của HỘI đồng
nhân dân tỉnh khóa XV quy định cơ cấu tổ chức, chế
độ chính sách đối với công an xã theo Nghị định số
73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ

22/12/2012

8
Nghị
quyết

Số 15/2017/NQ-HĐND
ngày 14/7/2017

Bãi bỏ chức danh nhân viên bưu tá quy định tại Nghị
quyết số 52/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010 của
Hội đồng nhân dân tỉnh về chức danh, số lượng, mức
phụ cấp đối với những người hoạt động không
chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố theo Nghị
định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chinh
phủ

25/7/2017

9
Nghị
quyết

Số 23/2018/NQ-HĐND
ngày 11/12/2018

Phê duyệt số lượng, chức vụ cán bộ, chức danh công
chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình 01/7/2019

10
Nghị
quyết

SỐ08/2019/NQ-HĐND
ngày 12/7/2019

Bãi bỏ Nghị quyết số 14/2009/NQ-HĐND ngày
11/3/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban
hành Quy định một số chính sách ưu đãi, thu hút, sử
dụng người có tài năng tỉnh Thái Bình

23/7/2019
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11
Nghị
quyết

Số 20/2020/NQ-HĐND
ngày 11/7/2020

Ban hành Quy định số lượng, chức danh, chế độ
chính sách đỗi với người hoạt động khồng chuyên
trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tồ dân phố và
những đối tượng khác hưởng phụ cấp theo quy định
pháp luật chuyên ngành công tác ở xã, phường, thị
trấn, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình

01/9/2020

12
Nghị
quyết

Số 21/2020/NQ-HĐND
ngày 11/7/2020

Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ,
công chức cấp xã dôi dư do thực hiện sắp xếp đơn vị
hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 và cán bộ cấp
xã thôi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 trên địa
bàn tỉnh Thái Bình

22/7/2020

13
Nghị
quyết

SỐ35/2021/NQ-HĐND
ngày 10/12/2021

Quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động
không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và
những đối tượng khác hưởng phụ cấp theo quy định
pháp luật chuyên ngành công tác ở cấp xã, ở thôn, tổ
dân phố dôi dư trên địa bàn tỉnh Thái Binh 21/12/2021

14
Quyết
định

Số 308/2003/QĐ-UB
ngày 25/6/2003

về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường^^Thái
Bình

25/6/2003

15
Quyết
định

SỐ319/2003/QĐ-UB
ngày 21/7/2003

về việc đồi tên Sở Khoa học Công nghệ và Môi
trường thành Sở Khoa học và Công nghệ 25/7/2003

16
Quyết
định

Số 376/2003/QĐ-ƯB
ngày 03/10/2003

về việc cho phép thành lập Hội Tâm năng dưỡng
sinh phục hồi sức khỏe tỉnh Thái Bình 03/10/2003

17
Quyết
địiili

Số 377/2003/QĐ-UB
ngày 03/10/2003

về việc cho phép thành lập Trung tâm dạy nghề cho
người tàn tật trực thuộc Hội chữ thập đỏ huyện Vũ
Thư

03/10/2003

18
Quyết
định

SỐ391/2003/QĐ-UB
ngày 21/11/2003

về việc cho phép thành ỉập Hội Luật gia huyện Hưng
Hà

21/11/2003
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19
Quyết
định

Số 392/2003/QĐ-UB
ngày 16/12/2003

về việc cho phép thành lập Hội Y tế cộng đồng tỉnh
Thái Bình

16/12/2003

20
Quyết
định

SỐ395/2003/QĐ-UB
ngày 24/12/2003

về việc đổi tên Ban Tồ chức Chính quyền thành Sở
Nội vụ

03/01/2004

21
Quyết
định

Số 23/2004/QĐ-ƯB
ngày 20/02/2004

về việc sửa đổi Quyết định số 264/2003/QĐ-UB
ngày 27/5/2003 về chuyển đồi, thành lập các thôn
thuộc xã Trà Giang huyện Kiến Xương

20/02/2004

22
Quyết
định

Số 28/2004/QĐ-UB
ngày 05/3/2004

về việc đổi tên thôn Hợp Hòa thuộc xã An Ninh
huyện Quỳnh Phụ 05/3/2004

23
Quyết
định

Số 30/2004/QĐ-UB
ngày 07/4/2004

về việc đồi tên thôn Quang Trung thuộc xã Quỳnh
Xá huyện Quỳnh Phụ

07/4/2004

24
Quyết
định

Số 68/2004/QĐ-UB
ngày 16/7/2004

về việc thành lập Thanh tra Sở Nội vụ 16/7/2004

25
Quyết
định

Số 70/2004/QĐ-UB
ngày 21/7/2004

về việc công nhận xã Phú Sơn huyện Hưng Hà là đô
thị loại V

21/7/2004

26
Quyết
định

SỐ71/2004/QĐ-UB
ngày 21/7/2004

về việc công nhận xã An Bài huyện Quỳnh Phụ là đô
thị loại V

21/7/2004

27
Quyết
định

Số 72/2004/QĐ-ƯB
ngày 22/7/2004

về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tồ chức bộ máy
của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình 22/7/2004

28
Quyết
định

Số 86/2004/QĐ-lJB
ngày 15/9/2004

về việc thành lập hai thôn mới thuộc xã Nam Thịnh
huyện Tiền Hải 15/9/2004

29
Quyết
dịnh

SỐ35/2005/QĐ-UB
ngày 25/3/2005

về việc thành lập hai thôn thuộc xã Thụy Liên huyện
Thái Thụy 25/3/2005

30
Quyết
định

Số 73/2005/QĐ-UBND
ngày 22/12/2005

về việc thành lập hai thôn mới thuộc xã Quỳnh Hải -
Quỳnh Phụ 22/12/2005
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31
Quyết
định

Số 74/2005/QĐ-UBND
ngày 22/12/2005

về việc thành lập ba thôn thuộc xã Quỳnh Bảo huyện
Quỳnh Phụ 22/12/2005

32
Quyết
định

Số 75/2005/QĐ-UBND
ngày 22/12/2005

về việc thành lập các thôn thuộc xã An Hiệp huyện
Quỳnh Phụ 22/12/2005

33
Quyết
định

Số 76/2005/QĐ-UBND
ngày 22/12/2005

về việc đổi tên thôn Bình Minh thuộc xã Vũ Bình
huyện Kiến Xương 22/12/2005

34
Quyết
định

Số 03/2009/QĐ-UBND
ngày 13/4/2009

về việc ban hành Quy định về tổ chức bảo vệ dân
phố và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bảo vệ
dân phố ở xã, phường, thị trấn

23/4/2009

35
Quyết
định

Số 02/2012/QĐ-UBND
ngày 17/01/2012

về việc quy định cơ cấu tổ chức, chế độ chính sách
đối với Công an xã theo Nghị định số 73/2009/NĐ-
CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ

27/01/2012

- Hết hiệu lực một phần.
- Văn bản sửa đồi, bổ sung,
thay thế, bãi bỏ một phần:
Quyết định số 04/2013/QĐ-
UBND

36
Quyết
đinh

Số 04/2013/QĐ-ƯBND
ngày 13/3/2013

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định
số 02/2012/QĐ-UBND ngày 17/01/2012 của ủy ban
nhân dân tỉnh Thái Bình về việc quy định cơ cấu tổ
chức, chế độ chính sách đối với Công an xã theo
Nghị định số 73/2009/NĐ-CP của Chính phủ

23/3/2013

37
Quyết
định

Số 08/2013/QĐ-ƯBND
ngày 22/5/2013

Ban hành quy định tiêu chuẩn "Chính quyền trong
sạch vững mạnh" đối với xã, phường, thị trấn 01/6/2013

38
Quyết
định

Số 18/2013/QĐ-UBND
ngày 14/10/2013

về việc ban hành quy chế công tác vãn thư, lưu trữ
trên địa bàn tỉnh Thái Bình 24/10/2013

39
Quyết
định

Số 04/2014/QĐ-UBND
ngày 18/4/2014

Ban hành Quy định trách nhiệm của người đứng đầu
các sở, ban, ngành, địa phương trong công tác quản
lý các hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thái Bình

28/4/2014
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Quyết
định

SốOl/2015/QĐ-UBND
ngày 29/01/2015

Quy định quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên
địa bàn tỉnh Thái Bình

08/02/2015

- Hết hiệu lực một phần
-Văn bản sửa đổi, bồ sung,
thay thế, bãi bỏ một phần:
Quyết định số 07/2020/QĐ-
UBND

41
Quyết
định

Số 12/2017/QĐ-ƯBND
ngày 10/8/2017

Bãi bỏ chức danh nhân viên bưu tá quy định tại
Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 31/8/2010
của Úy ban nhân dân tỉnh Quy định về chức danh, số
lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động
không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tồ dân phố theo
Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của
Chính phủ

29/8/2017

42
Quyết
định

Số 02/2019/QĐ-ƯBND
ngày 04/5/2019

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tồ
dân phố trên địa bàn tĩnh Thái Binh 04/5/2019

43
Quyết
định

Số 19/2019/QĐ-UBND
ngày 13/11/2019

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân
dân tỉnh Thái Bình ban hành

25/11/2019

44
Quyết
định

Số 04/2020/QĐ-UBND
ngày 20/3/2020

Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng
trên địa bàn tỉnh Thái Bình

01/4/2020

45
Quyết
định

Số 07/2020/QĐ-ƯBND
ngày 08/5/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý
công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái
Bình ban hành kèm theo Quyết định số 0I/2015/QĐ-
UBND ngày 29/01/2015 của ủy ban nhân dân tỉnh
Thái Bình

Ol/ố/2020

46
Quyết
định

Số 09/2020/QĐ-UBND
ngày 27/5/2020

Bố trí số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị
trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình 01/7/2020
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47
Quyết
định

Số 14/2020/QĐ-UBND
ngày 30/6/2020

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng
phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc sở,
ban, ngành, ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên
địa bàn tỉnh Thái Bình

15/7/2020

- Hết hiệu lực một phần
-Vãn bản sửa đổi, bổ sung,
thay thế, bãi bỏ một phần:
Quyết định số 21/2023/QĐ-
ƯBND

48
Quyết
định

SỐ 19/2021/QĐ-ƯBND
ngày 06/8/2021

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Sở nội vụ tỉnh Thái Bình 20/8/2021

49
Quyết
định

Số 32/2021/QĐ-ƯBND
ngày 30/12/2021

Ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã,
phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình 15/01/2022

50
Quyết
định

Số 06/2022/QĐ-ƯBND
ngày 25/4/2022

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tồ chức của Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh
Thái Bình

10/5/2022

51
Quyết
định

Số 07/2022/QĐ-UBND
ngày 25/4/2022

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Chi cục Văn thư-Lưu trữ trực thuộc Sở
Nội vụ tỉnh Thái Bình

10/5/2022

52
Quyết
định

Số 08/2022/QĐ-UBND
ngày 25/4/2022

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tồ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng trực thuộc
Sở Nội vụ tỉnh Thái Bình

10/5/2022

53
Quyết
định Số 03/2023/QĐ-UBND

ngày 19/01/2023

Ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên
chế, vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành
chính và đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Thái
Bình

01/02/2023

- Hết hiệu lực một phần
-Vãn bản sửa đổi, bổ sung,
thay thế, bãi bỏ một phần;
Quyết định số 22/2023/QĐ-
ƯBND

54
Quyết
định

Số 19/2023/QĐ-UBND
ngày 23/10/2023

Ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản
lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập
thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý của ủy ban nhân
dân tỉnh Thái Bình

10/11/2023

55
Quyết
định

Số 20/2023/QĐ-UBND
ngày 23/10/2023

Ban hành Quy định về quản lý cán bộ, công chức
trong các cơ quan, tồ chức hành chính cấp tỉnh, cấp 10/11/2023



20

huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình

56
Quyết
định

SỐ21/2023/QĐ-UBND
ngày 23/10/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu
chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng
và tương đương thuộc sở, ban, ngành; ủy ban nhân
dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban
hành kèm theo Quyết định số 14/2020/QĐ-UBND
ngày 30/6/2020 của ủy ban nhân dân tinh Thái Bình

10/11/2023

57
Quyết
định

Số 22/2023/QĐ-ƯBND
ngày 31/10/2023

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định quản
lý tổ chức bộ máy, biên chế, vị trí việc làm trong các
cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vi sư nghiêp
công lập của tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo
Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND ngày 19/01/2023
của ủy ban nhân dân tỉnh

15/11/2023

IV. LĨNH VỤC XÂY DựNG

1
Nghị
quyết

Số 143/2008/NQ-HĐND
ngày 17/12/2008 về quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Thái Bình 17/12/2008

2
Nghị
quyết

SỐ31/2011/NQ-HĐND
ngày 14/12/2011

về việc phê duyệt chương trình phát triển nhà ở tỉnh
Thái Bình đến năm 2020 24/12/2011

- Hết hiệu lực một phần
- Vàn bản sửa đổi, bổ sung,
thay thế, bãi bỏ một phần:
Nghị quyết số 24/2017/NQ-
HĐKD

3
Nghị
quyết

Số 24/2017/NQ-HĐND
ngày 08/12/2017

Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình
phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình đến nãm 2020 đã
được phê duyệt tại Nghị quyết số 31/20I1/NQ-
HĐND ngày 14/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh

18/12/2017

4
Nghị
quyết

Số 17/2019/NQ-HĐND
ngày 13/12/2019

Thông qua điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò,
khai thác và sử dụng cát lòng sông, ven biển trên địa
bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2011-2020

24/12/2019
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5
Quyết
định

Số 68/2005/QĐ-UBND
ngày 11/11/2005

về tổ chức và hoạt động của Thanh tra xây dựng
thuộc Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình 11/11/2005

6
Quyết
định

Số 08/2017/QĐ-UBND
ngày 20/7/2017

Ban hành Quy định phân cấp quản lý các công trình
hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Thái Bình 01/8/2017

7
Quyết
định

Số 23/2017/QĐ-UBND
ngày 29/11/2017

Bãi bỏ Quyêt định sô 02/2010/QĐ-ƯBND ngày
26/01/2010 của ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy
định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh
Thái Bình

15/12/2017

8
Quyết
định

Số 16/2018/QĐ-ƯBND
ngày 20/12/2018

Quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận
chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân
sách nhà nước; dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt
sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn
tỉnh Thái Bình

01/01/2019

9
Quyết
định

Số 01/2021/QĐ-UBND
ngày 25/01/2021

Quy định giá tối đa đối với dịch vụ thu gom, vận
chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân
sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình 10/02/2021

10
Quyết
định

Số 11/2021/QĐ-ƯBND
ngày 06/8/2021

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình 20/8/2021

11
Quyết
định

SỐ31/2021/QĐ-ƯBND
ngày 29/12/2021

Ban hành Quy định phân cấp, phân công quản lý hoạt
động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình 15/01/2022

- Hết hiệu lực một phần
- Vãn bản sửa đổi, bổ sung,
thay thế, bãi bỏ một phần:
Quyết định số 25/2023/QĐ-
UBND

12
Quyết
định

SỐ 13/2022/QĐ-UBND
ngày 04/7/2022

Ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm
trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình 20/7/2022

13
Quyết
định

Số 07/2023/QĐ-lJBND
ngày 18/4/2023

Ban hành Bộ đơn giá bồi thường nhà và công trình
xây dựng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh
Thái Bình 05/5/2023



22

14
Quyết
định

SỐ 14/2023/QĐ-UBND
ngày 30/8/2023

Ban hành Quy định phân cấp quản lý kiến trúc trên
địa bàn tỉnh Thái Bình

12/9/2023

15
Quyết
định

Số 23/2023/QĐ-UBND
ngày 17/11/2023

Ban hành Quy chế phối họp xây dựng, duy trì hệ
thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu
về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh
Thái Bình

05/12/2023

16
Quyết
định

Số 25/2023/QĐ-UBND
ngày 15/12/2023

Sửa đổi, bồ sung một số điều của Quy định phân cấp,
phân công Quản lý hoạt động đầu tư xây dựng trên
địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết
đinh số 31/2021/QĐ-ƯBND ngày 29/12/2021 của lỉy
ban nhân dân tỉnh

01/01/2024

V. LĨNH Vực VẢN HÓA, THẺ THAO VÀ DU LỊCH

1
Nghị
quyết

Số 13/2003/NQ-HĐ ngày
30/7/2003

về việc phê duyệt Đề án cơ sở thực trạng và giải
pháp đặt tên đường, phố, các công trình vãn hóa thị
xã Thái Bình

30/7/2003

2
Nghị
quyết

Số 15/2003/NQ-HĐ ngày
30/7/2003

về việc quy định định hướng nội dung và quản lý
nhà nước vê hương ước, quy ước 30/7/2003

3
Nghị
quyết

Số 13/2017/NQ-HĐND
ngày 14/7/2017

Thông qua quy hoạch hệ thống thiết chế vãn hóa, thể
thao cơ sở tỉnh Thái Bình đến năm 2020, định hướng
đến nãm 2030

25/7/2017

4
Nghị
quyết

Số 14/2017/NQ-HĐND
ngày 14/7/2017

Thông qua quy hoạch tuyên truyền cồ động trực quan
và quảng cáo ngoài trời tỉnh Thái Bình đến năm
2020, tầm nhìn đến năm 2030

25/7/2017

5
Nghị
quyết

Số 25/2017/NQ-HĐND
ngày 08/12/2017

Phê duyệt Quy hoạch phát triển du lịch tỉnh Thái
Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 18/12/2017

6
Nghị
quyết

Số 34/2021/NQ-HĐND
ngày 10/12/2021

Quy định một số chế độ, chính sách đặc thù đối với
các nghệ sỹ và nghệ nhân có nhiều cống hiến trong

01/01/2022
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lĩnh vực di sản vãn hóa phi vật thể; huấn luyện viên,
vận động viên thể thao trên địa bàn tỉnh Thái Bình

7
Quyết
định

Số 325/2003/QĐ-ƯB
ngày 14/8/2003

về việc ban hành quy định quản lý xây dựng và thực
hiện hương ước, quy ước thôn, làng, tổ dân phố 14/8/2003

8
Quyết
định

SỐ381/2003/QĐ-UB
ngày 09/10/2003

về việc cồng nhận di tích lịch sử - văn hóa 09/10/2003

9
Quyết
định

Số 396/2003/QĐ-UB
ngày 26/12/2003

về việc nâng cấp đoàn chèo Thái Bình thành Nhà hát
chèo Thái Bình

01/01/2004

10
Quyết
định

Số 87/2004/QĐ-UB ngày
16/9/2004

về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ
máy của Nhà hát chèo Thái Bình trực thuộc Sở Vãn
hóa Thông tin

16/9/2004

11
Quyết
định

Số 94/2004/QĐ-ƯB ngày
01/10/2004

về việc công nhận di tích lịch sử văn hỏa 01/10/2004

12
Quyết
định

Số 26/2005/QĐ-UB ngày
03/3/2005

về việc công nhặn di tích lịch sử văn hóa 03/3/2005

13
Quyết
định

Số 48/2005/QĐ-UBND
ngày 15/7/2005

về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động nhà
văn hóa thôn, làng, tổ dân phố 15/7/2005

14
Quyết
định

Số 62/2005/QĐ-UBND
ngày 12/10/2005

về việc công nhận di tích lịch sử văii hóa 12/10/2005

15
Quyết
định

Số 11/2007/QĐ-UBND
ngày 02/11/2007

về việc ban hành Quy định của ủy ban nhân dân tỉnh
về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hò sơ xét tặng danh
hiệu Nghệ nhân nhân dân, Nghệ nhân ưu tú ngành
thủ công mỹ nghệ

12/11/2007

16
Quyết
định

Số 20/2019/QĐ-UBND
ngày 06/12/2019

Ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn hóa
trên địa bàn tỉnh Thái Bình

20/12/2019
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17
Quyết
định

SỐ01/2022/QĐ-lJBND
ngày 07/01/2022

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tồ chức của Sở Vãn hóa, Thể thao và Du lịch

20/01/2022

18
Quyết
định

Số 23/2022/QĐ-ƯBND
ngày 22/11/2022

Ban hành Quy định quản lý hoạt động tuyên truyền
cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời trên địa
bàn tỉnh Thái Bình

07/12/2022

VI. LĨNH Vực GIAO THÔNG VẬN TẢI

1
Nghị
quyết

Số 21/2014/NQ-HĐND
ngày 10/9/2014

về việc phê duyệt Đề án hiện đại hóa hệ thống giao
thông tỉnh Thái Bình giai đoạn 2014-2020 và những
năm liếp theo

20/9/2014

2
Nghị
quyết

Số 25/2015/NQ-HĐND
ngày 09/12/2015

về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển kết
cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa tỉnh Thái
Bình đến năm 2020, định hướng đến 2030

19/12/2015

3
Nghị
quyết

Số 26/2016/NQ-HĐND
ngày 15/7/2016

Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển
giao thông vận tải tỉnh Thái Bình đến năm 2020, định
hướng đến năm 2030

25/7/2016

- Hết hiệu lực một phàn
-Văn bản sửa đổi, bồ sung,
thay thế, bãi bỏ một phần:
Nghị quyết số 18/2019/NQ-
HĐND

4
Nghị
quyết

Số 18/2019/NQ-HĐND
ngày 13/12/2019

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tồng thể
phát triển giao thồng vặn lải tỉnh Thái Bình đến năm
2020. đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 115/NQ-
HĐND ngày 24 tháng 7 năm 2008 và phê duyệt điều
chỉnh tại Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND ngày 15
tháng 7 năm 2016 cùa Hội đồng nhân dân tỉnh .

24/12/2019

5
Quyết
định

Số 12/1997/QĐ-UBngày
11/01/1997

về việc phân cấp quản lý hệ thống đường bộ trong
tỉnh

11/01/1997

6
Quyết
định

Số 119/2004/QĐ-ƯB
ngày 22/12/2004

về việc hợp nhất Ban thanh tra Giao thông trực thuộc
Sở Giao thông vận tải vào Thanh tra Sở Giao thông
vận tải, giữ nguyên tên Thanh tra Sở Giao thông vận

22/12/2004
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tải

7
Quyết
định

Số 02/2006/QĐ-UBND
ngày 13/01/2006

về việc bãi bỏ thi hành Quyết định số 388/2003/QĐ-
UB ngày 05/11/2003 của ủy ban nhân dân tỉnh về
việc ban hành quy định tạm thời các giải pháp bảo
đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ

13/01/2006

8
Quyết
định

Số 03/2006/QĐ-UBND
ngày 13/01/2006

về việc hủy bỏ một số quy định tại Quyết định số
77/2004/QĐ-ƯB ngày 06/8/2004 của ủy ban nhân
dân tỉnh về quy định một số giải pháp bảo đảm trật tự
an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh

13/01/2006

9
Quyết
dịnh

Số 22/2014/QĐ-UBND
ngày 07/11/2014

về việc phân cấp trách nhiệm quản lý, vận hành khai
thác cầu và phê duyệt quy trình quản lý vận hành
khai thác cầu trên địa bàn tỉnh Thái Bình

17/11/2014

10
Quyết
định

SỐ31/20I4/QĐ-UBND
ngày 23/12/2014

về việc quy định phạm vi tuyến đường hoạt động và
thời gian hoạt động đối với xe chở hàng bốn bánh có
gắn động cơ trên địa bàn tỉnh Thái Bình

02/01/2015

11
Quyết
định

Số 12/2018/QĐ-UBND
ngày 24/9/2018

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm
trật tự an toàn giao thông, trong kiểm soát tải trọng
phương tiện, quản lý hàng lang an toàn giao thông
trên địa bàn tỉnh Thái Bình

04/10/2018

12
Quyết
định

SốOl/2019/QĐ-UBND
ngày 27/3/2019

Quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn-tỉnh
Thái Bình

10/4/2019

13
Quyết
định

Số 03/2019/QĐ-UBND
ngày 06/5/2019

Quy định giá đối với dịch vụ sử dụng đò, phà được
đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước
trên địa bàn tỉnh Thái Bình

15/5/2019

14
Quyết
định

Số 13/2019/QĐ-UBND
ngày 13/8/2019

Ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ
tàng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thái Bình 01/9/2019
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15
Quyết
định

Số 15/2019/QĐ-UBND
ngày 23/8/2019

Quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa
bàn tỉnh Thái Bình

10/9/2019

16
Quyết
định

Số 04/2021/QĐ-UBND
ngày 02/4/2021

Quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá được
đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa
bàn tỉnh Thái Bình

15/4/2021

17
Quyết
định

Số 29/2021/QĐ-UBND
ngày 06/12/2021

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Sở Giao thông vận tải 20/12/2021

VII. LĨNH Vực VĂN PHÒNG HĐND + ƯBND TỈNH

1
Nghị
quyết

Số 30/2004/NQ-HĐND
ngày 29/12/2004

về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng
nhân dân tỉnh đối với bà Cao Thị Kim Cúc 29/12/2004

2
Nghị
quyết

Số 12/2015/NQ-HĐND
ngày 25/6/2015

về việc Tổ chức Trung tâm hành chính công cấp
tỉnh, cấp huyện 05/7/2015

3
Quyết
định

Số 15/2011/QĐ-ƯBND
ngày 03/10/2011

Ban hành quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản
ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành
chính

13/10/2011

- Hết hiệu lực một phần
- Văn bản sửa đổi, bổ sưng,
thay thế, bãi bỏ một phần:
Quyết định số 11/2013/QĐ-
ƯBND

4
Quyết
định

Số 11/2013/QĐ-UBND
ngày 12/à^2013

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các quyết định liên
quan đến kiểm soát thủ tụe hành chính 22/8/2013

- Hết hiệu lực một phần
- Vãn bản sửa đổi, bổ sung,
thay thế, bãi bỏ một phần;
Quyết định số 18/2017/QĐ-
UBND

5
Quyết
định

Số 12/2014/QĐ-UBND
ngày 25/8/2014

Ban hành Quy định về thực hiện cơ chế một cửa liên
thông trong hoạt động đầu tư tại tỉnh Thái Bình 04/9/2014
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6
Quyết
định

Số 07/2015/QĐ-UBND
ngày 03/8/2015

Ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối
thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên
địa bàn tỉnh Thái Bình

13/8/2015

7
Quyết
định

Số 11/2016/QĐ-ƯBND
ngày 25/11/2016

Ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu,
công chức, viên chức trong việc cải thiện môi trường
đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh
tranh cấp tỉnh

10/12/2016

8
Quyết
định

SỐ 14/2018/QĐ-UBND
ngày 08/11/2018

Ban hành Quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu
ngoại giao, hộ chiếu công vụ thuộc thẩm quyền quản
lý của ủy ban nhân dân tỉnh

20/11/2018

9
Quyết
định

Số 10/2019/QĐ-UBND
ngày 17/7/2019

Ban hành Quy định chế dộ báo cáo định kỳ phục vụ
mục tiêu quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái
Bình

01/8/2019

10
Quyết
định

Số 22/2022/QĐ-ƯBND
ngày 08/11/2022

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tồ chức của Vãn phòng ủy ban nhân dân tỉnli 20/11/2022

11
Quyết
định

Số 26/2022/QĐ-lJBND
ngày 30/12/2022

Ban hành Quy chế tổ chửc và hoạt động của Bộ phận
một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh Thái Bình 10/01/2023

12
Quyết
định

SốOl/2023/QĐ-UBND
ngày 03/01/2023

Ban hành Quy chế làm việc của ủy ban nhân dân
lỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021-2026 16/01/2023

VIII. LĨNH Vực LAO ĐỘNG - THƯOTVG BINH VÀ XÃ HỘI

1
Nghị
quyết

Số 22/2009/NQ-HĐND
ngày 09/7/2009

về việc phê duyệt Đề án dạy nghề cho lao động nông
thôn giai đoạn 2010-2020 09/7/2009

2
Nghị
quyết

Số 22/2018/NQ-HĐND
ngày 11/12/2018

Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người
cao tuổi trên địa bàn tỉnh Thái Bình 01/01/2019
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3
Nghị
quyết

Số 14/2020/NQ-HĐND
ngày 11/7/2020

Quy định hỗ trợ một số đối tượng phát sinh trong quá
trình thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó
khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái
Bình

22/7/2020

4
Nghị
quyết

Số 15/2020/NQ-HĐND
ngày 11/7/2020

Quy định mức trợ cấp đặc thù cho công chức, viên
chức, người lao động làm việc tại Cơ sở Cai nghiện
ma tuý công lập tỉnh Thái Bình

22/7/2020

5
Nghị
quyết

Số 19/2021/NQ-HĐND
ngày 14/7/2021

Ban hành Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức
trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội áp
dụng trên địa bàn tỉnh Thái Bình

25/7/2021

6
Nghị
quyết

SỐ33/2021/NQ-HĐND
ngày 10/12/2021

Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối cho
người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh
Thái Bình

01/01/2022

7
Nghị
quyết

Số 05/2022/NQ-HĐND
ngày 13/7/2022

Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức
phân bồ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương
trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa
bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2022-2025

24/7/2022

- Hết hiệu lực một phần
- Văn bản sửa đổi, bổ sung,
thay thế, bãi bỏ một phần:
Nghị quyết số 22/2023/NQ-
HĐND

8
Nghị
quyết

Số 22/2023/NQ-HĐND
ngày 08/12/2023

Sửa dồi, bổ sung điểm c khoản 3 Điều 5 Quy định
nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bồ vốn ngân
sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc
gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Bình,
giai đoạn 2022-2025 kèm theo Nghị quyết số
05/2022/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của Hội đồng
nhân dân tỉnh

19/12/2023

9
Quyết
định

Số 07/2021/QĐ-ƯBND
ngày 22/4/2021

về việc ban hành Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền
lương (Hđc) làm cơ sở xác định chi phí tiền lương,
chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch

02/5/2021
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vụ công sử dụng kinh phí ngân sách Nhả nước do
doanh nghiệp thực hiện trên địa bàn tỉnh Thái Bình

10
Quyết
định

Số 14/2021/QĐ-UBND
ngày 06/8/2021

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh
Thái Bình

20/8/2021

11
Quyết
định

Số 08/2023/QĐ-UBND
ngày 11/5/2023

Ban hành Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ,
mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Thái Bình 23/5/2023

IX. LĨNH VỤ c KẾ HOẠCH VÀ ĐÀU TU

I
Nghị
quyết

SỐ39/2010/NQ-HĐND
ngày 16/7/2010

về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tồng thể phát
triển kinh tế-xã hội tỉnh Thái Bình đến năm 2020 26/7/2010

2
Nghị
quyết

Số 02/2012/NQ-HĐND
ngày 12/7/2012

về việc phê duyệt quy hoạch hệ thống cấp nước sạch
tập trung khu vực nông thôn tỉnh Thái Bình, giai
đoạn 2012-2020

22/7/2012

3
Nghị
quyết

Số 03/2012/NQ-HĐND
ngày 12/7/2012

về việc phê duyệt một số cơ chế, chính sách ưu đãi,
khuyến khích đầu tư và quản lý khai thác cồng trình
cấp nước sạch nông thôn tỉnh Thái Bình giai đoạn
2012-2015

22/7/2012

- Hết hiệu lực một phần
- Văn bản sửa đổi, bổ sung,
thay thế, bãi bỏ một phần:
Nghị quyết số 24/2014/NQ-
HĐND

4
Nghị
quyết

Số 06/2014/NQ-HĐND
ngày 25/4/2014

về việc phê duyệt một số giải pháp đẩy mạnh xã hội
hóa, thu hút đầu tư xây dựng các cồng trình cấp nước
sạch khu vực nông thôn, tỉnh Thái Bình

05/5/2014

5
Nghị
quyết

Số 22/2014/NQ-HĐND
ngày 10/9/2014

về việc phê duyệt chính sách khuyến khích đầu tư
một số lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn
tỉnh Thái Bình đến năm 2020

20/9/2014

- Hết hiệu lực một phần
- Vãn bản sửa đổi, bổ sung,
thay thế, bãi bỏ một phần:
Nghị quyết số 56/2016/NQ-
HĐND
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ố
Nghị
quyết

Số 23/2014/NQ-HĐND
ngày 10/9/2014

về việc phê duyệt cơ chế, chính sách khuyến khích
đầu tư vào một số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn
trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020

20/9/2014

- Hết hiệu lực một phần
- Văn bản sửa đồi, bổ sung,
thay thế, bãi bỏ một phần:
+ Nghị quyết số 56/2016/NQ-
UĐND;

+ Nghị quyết số 13/2019/NQ-
rđĨĩd

7
Nghị
quyết

Số 24/2014/NQ-HĐND
ngày 10/9/2014

về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị
quyết số 03/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của
Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt một số cơ chế,
chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý
Idiai thác công trình cấp nước sạch nông thôn, tỉnh
Thái Bình giai đoạn 2012-2015

20/9/2014

8
Nghị
quyết

Số 25/2014/NQ-HĐND
ngày 10/9/2014

về việc phê duyệt một số cơ chế chính sách khuyến
khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong các lĩnh
vực giáo dục, dạy nghề, y tế, vãn hóa, thể dục thể
thao trên địa bàn tỉnh Thái Bình đến năm 2020

20/9/2014

9
Nghị
quyết

Số 32/2014/NQ-HĐND
ngày 05/12/2014

Phê duyệt Quy hoạch tồng thể phát triển bền vững
kinh tế xã hội tỉnh Thái Bình đến năm 2020, định
hướng đến năm 2030

15/12/2014

10
Nghị
quyết

Số 27/2016/NQ-HĐND
ngày 15/7/2016

Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp
hỗ trợ tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016-2025, định
hướng đến năm 2030

25/7/2016
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11
Nghị
quyết

Số 56/2016/NQ-HĐND
ngày 13/12/2016

Phê duyệt sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị
quyết số 22/2014/NQ-HĐND ngày 10/9/2014 của
Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt chính sách
khuyến khích đầu tư một số lĩnh vực công nghiệp,
dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến
năm 2020; Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày
10/9/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê
duyệt cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào
một số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn
tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020

23/12/2016

12
Nghị
quyết

Số 04/2017/NQ-HĐND
ngày 14/7/2017

Phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh
Thái Bình giai đoạn 2017-2025, định hướng đến năm
2030

25/7/2017

13
Nghị
quyết

Số 05/2018/NQ-HĐND
ngày 12/7/2018

về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số
03/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của Họi đồng
nhân dân tỉnh về việc phê duyệt một số cơ chế, chính
sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý khai
thác công trình cấp nước sạch nông thôn, tỉnh Thái
Bình, giai đoạn 2012-2015; Nghị quyết số
24/2014/NQ-HĐND ngày 10/9/2014 của Họi đồng
nhân dân tỉnh về việc sửa đồi, bồ sung một số nội
dung của Nghị quyết số 03/2012/NQ-HĐND ngày
12/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh

23/7/2018

14
Nghị
quyết

Số 13/2019/NQ-HĐND
ngày 13/12/2019

Sửa đổi, bồ sung Điểm 4.5, Khoản 4 Điều 1 Nghị
quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 10/9/2014 của
Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt cơ chế,
chính sách khuyến khích đầu tư vào một số lĩnh vực
nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình,

24/12/2019
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giai đoạn đến năm 2020

15
Nghị
quyết

Số 05/2020/NQ-HĐND
ngày 24/02/2020

Ban hành Quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát
triển chăn nuôi trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên
kết trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2020-2025

05/3/2020

16
Nghị
quyết

Số 08/2020/NQ-HĐND
ngày 26/5/2020

Giao ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương
đầu tư, quyết định điều chỉnli chủ trương đầu tư các
dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc cấp tỉnh
quản lý trên địa bàn tỉnh Thái Bình

05/6/2020

17
Nghị
quyết

SỐ31/2020/NQ-HĐND
ngày 10/11/2020

Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân
bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai
đoạn 2021-2025

21/11/2020

18
Nghị
quyết

Số 35/2020/NQ-HĐND
ngày 09/12/2020

về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát
triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 20/12/2020

19
Nghị
quyết

Số 17/2021/NQ-HĐND
ngày 14/7/2021

Ban hành Quy định về cơ chế chính sách hỗ trợ thu
gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt đối với
các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình,
giai đoạn 2021 - 2025

25/7/2021

20
Nghị
quyết

SỐ 18/2021/NQ-HĐND
ngày 14/7/2021

Ban hành Quy định về chính sách khuyến khích đầu
tư xây dựng khu nghĩa trang nhân dân kiểu inẫu trên
địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025

25/7/2021

21
Nghị
quyết

Số 29/2021/NQ-HĐND
ngày 10/12/2021

Ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ tích
tụ, tập trung đất đai; mua máy cấy, hệ thống thiết bị
sấy phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh
Thái Bình, giai đoạn 2021-2025

21/12/2021

- Hết hiệu lực một phần
- Văn bản sửa đổi, bổ sung,
thay thế, bãi bỏ một phần:
Nghị quyết số 08/2023/NQ-
HĐND

22
Nghị
quyết

Số 30/2021/NQ-HĐND
ngày 10/12/2021

Ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ đối
với dự án đầu tư xử lý rác thải sinh hoạt tập trung 21/12/2021
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trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025

23
Nghị
quyết

Số 11/2022/NQ-HĐND
ngày 24/8/2022

Ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ
doanh nghiệp gia nhập thị trường trên địa bàn tỉnh
Thái Bình

03/9/2022

24
Nghị
quyết

Số 14/2022/NQ-HĐND
ngày 09/12/2022

Ban hành Quy định cơ chế huy động nguồn lực, lồng
ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc
gia giai đoạn 2021-2025 và giữa các chương trình
mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 với các
chương trình dự án khác trên địa bàn tỉnh Thái Bình

19/12/2022

25
Nghị
quyết

Số 03/2023/NQ-HĐND
ngày 15/3/2023

Thông qua điều chỉnh Quy hoạch bảo vệ và phát triển
rừng tỉnh Thái Bình giai đoạn 2012-2020 27/3/2023

26
Nghị
quyết

Số 07/2023/NQ-HĐND
ngày 12/7/2023

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 4 Quy
định nguyên tác tiêu chí, định mức phân bẻ vốn ngân
sách trung ương, mức đối ứng ngân sách địa phương
thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh
Thái Bình ban hành kèm theo Nghị quyết số
10/2022/NQ-HĐND ngày 24/8/2022 của Hội đồng
nhân dân tỉnh

24/7/2023

27 Nghị
quyết

Số 08/2023/NQ-HĐND
ngày 12/7/2023

Ban hành Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ tích tụ,
tập trung đất đai để phát triển kinh tế nông nghiệp
tỉnh Thái Bình giai đoạn đến nãm 2028

24/7/2023

28 Nghị
quyết

Số Ì7/2023/NQ-HĐND
ngày 20/9/2023

Phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ của ngân
sách địa phương đối với phần vốn vay lại Dự án bảo
tồn và quản lý hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển
khu vực Đồng bằng sông Hồng thực hiện tại tỉnh
Thái Bình

02/10/2023

29 Quyết
định

Số 05/2005/QĐ-ƯBND
ngày 18/01/2005

về việc cấp phép đầu tư cho dự án đầu tư xây dựng
khu đô thị mới Trần Lãm - Thành phố Thái Bình

18/01/2005
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30
Quyết
định

Số 12/2012/QĐ-ƯBND
ngày 02/8/2012

Ban hành Quy định một số cơ chế, chính sách ưu đãi,
khuyến khích đầu tư và quản lý khai thác công ừình
cấp nước sạch nông thôn tỉnh Thái Bình, giai đoạn
2012-2015

12/8/2012

- Hết hiệu lực một phần
- Vãn bản sửa đổi, bồ sung,
thay thế, bãi bỏ một phần:
Quyết định số 19/2014/QĐ-
UBND

31
Quyết
định

Số 03/2014/QĐ-UBND
ngày 24/3/2014

về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa
Cục thống kê tỉnh với các sở, ban, ngành , ủy ban
nhân dân huyện, thành phố; ủy ban nhân dân xã,
phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

03/4/2014

32
Quyết
định

Số 16/2014/QĐ-UBND
ngày 24/9/2014

Ban hành quy định cơ chế, chính sách khuyến khích
đầu tư vào một số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn
trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020

24/9/2014

- Hết hiệu lực một phần
- Văn bản sửa đổi, bồ sung,
thay thế, bãi bỏ một phần:
+ Quyết định số 32/2014/QĐ-
ƯBND;
+ Quyết định số 01/2017/QĐ-
UBND;
+ Quyết định số 21/2019/QĐ-
ƯBM)

33
Quyết
định

Số 17/2014/QĐ-UBND
ngày 24/9/2014

Ban hành Quy định một số cơ chế, chính sách
khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong
lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục
thể thao trên địa bàn tỉnh Thái Bình đến năm 2020

24/9/2014

34
Quyết
định

Số 18/2014/QĐ-UBND
ngày 24/9/2014

Ban hành Quy định về chính sách khuyến khích đầu
tư một số lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn
tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020

24/9/2014

- Hêt hiệu lực một phân
- Vãn bản sửa đổi, bồ sung,
thay thế, bãi bỏ một phần:
Quyết định số 01/2017/QĐ-
UBND
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35
Quyết
định

Số 19/2014/QĐ-UBND
ngày 24/9/2014

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định
một số cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu
tư và quản lý khai thác công trình cấp nước sạch
nông thôn íỉnh Thái Bình giai đoạn 2012-2015 ban
hành kèm theo Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND
ngày 02/8/2012 của ủy ban nhân dân tỉnh

24/9/2014

36
Quyết
định

Số 32/2014/QĐ-UBND
ngày 25/12/2014

về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 16/2014/QĐ-
UBND ngày 24/9/2014 của ủy ban nhân dân tỉnh
ban hành Quy định cơ chế, chính sách khuyến khích
đầu tư vào một số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn
trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020

25/12/2014

- Hết hiệu lực một phần
- Văn bản sửa đổi, bổ sung,
thay thếj bãi bỏ một phần:
Quyết định số 01/2017/QĐ-
UBND

37
Quyết
định

Số 08/2015/QĐ-UBND
ngày 16/9/2015

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức
năng trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong quản lý nhà
nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

26/9/2015

38
Quyết
định

Số 09/2016/QĐ-UBND
ngày 16/9/2016

Ban hành Quy chế phối hợp trong việc lập, theo dõi
và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công trên địa
bàn tỉnh Thái Bình

01/10/2016

39
Quyết
định

Số 01/2017/QĐ-UBND
ngày 18/01/2017

về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định cơ
chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào một số lĩnh
vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái
Bình giai đoạn đến năm 2020 ban hành kèm theo
Quyết định số 16/2014/QĐ-ƯBND ngày 24/9/2014
của ủy ban nhân dân tỉnh; Quy định về chính sách
khuyến khích đầu tư một số lĩnh vực công nghiệp,
dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn đến
năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số
18/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của ủy ban
nhân dân tỉnh

30/01/2017
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40
Quyết
định

SỐ 18/2018/QĐ-UBND
ngày 28/12/2018

về việc phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh
Thái Bình đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035

16/01/2019

41
Quyết
định

SỐ21/2019/QĐ-UBND
ngày 24/12/2019

về việc sửa đồi, bổ sung Điều 8 tại Quy định cơ chế,
chính sách hỗ trợ mua máy, thiết bị phục vụ sản xuất
nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn
đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số
16/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 ủy ban nhân
dân tỉnh

24/12/2019

42
Quyết
định

SỐ 03/2020/QĐ-ƯBND
ngày 17/02/2020

về việc phê duyệt điều chỉnh, bố sung Quy hoạch
thăm dò, khai thác và sử dụng cát lòng sông, ven biền
trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2011-2020

25/02/2020

43
Quyết
định

Số 18/2022/QĐ-ƯBND
ngày 22/8/2022

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư 01/9/2022

44
Quyết
định

Số 24/2022/QĐ-ƯBND
ngày 02/12/2022

Ban hành Quy định phân cấp quản lý và tổ chức thực
hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn
2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

12/12/2022

45
Quyết
định

Số 02/2023/QĐ-UBND
ngày 16/01/2023

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không
hoàn lai không thuôc hỗ trơ phát triển chính thức của
các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài danh cho
Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thái Bình

27/01/2023

X. LĨNH Vực Y TÉ

1
Nghị
quyết

Số 42/2010/NQ-HĐND
ngày 16/7/2010

về việc bổ sung Bệnh viện Đa khoa từ 700-1000
giường bệnh và điều chỉnh quy hoạch địa điểm một
số đơn vị y tế trong quy hoạch phát triển mạng lưới
khám, chữa bệnh tỉnh Thái Bình đến năm 2010 và
tầm nhìn đến năm 2020

26/7/2010
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2
Nghị
quyết

SỐ21/2019/NQ-HĐND
ngày 13/12/2019

Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không
thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế
trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước
thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình

01/01/2020

3
Nghị
quyết

Số 05/2021/NQ-HĐND
ngày 27/4/2021

Phê duyệt phương án sử dụng và trả nợ vốn vay lại
Dự án "Tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh tại Thái
Bình, giai đoạn 2020-2023"

07/5/2021

4
Nghị
quyết

Số 03/2022/NQ-HĐND
ngày 29/4/2022

Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoY-2
không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y
tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà
nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình

10/5/2022

5
Nghị
quyết

SỐ21/2023/NQ-HĐND
ngày 08/12/2023

Ban hành Quy định một số nội dung chi, mức chi đặc
thù cho công tác Y tế dự phòng-Dân số trên địa bàn
tỉnh Thái Bình

01/01/2024

6
Quyết
định

Số 18/2005/QĐ-UB ngày
04/02/2005

về chức năng, nhiệm vụ, tiêu chuẩn số lượng và phụ
cấp hoạt động của nhân viên y tế thôn, tổ dân phố 04/02/2005

7
Quyết
định

Số 72/2005/QĐ-UBND
ngày 12/12/2005

Ye việc thành lập Ban quản lý Dự án Hỗ trợ phát
triển hệ thống Y tế dự phòng tỉnh Thái Bình 12/12/2005

8
Quyết
định

Số 07/2010/QĐ-ƯBND
ngày 23/8/2010

về việc ban hành Quy định một số chế độ khen
thưởng, khuyến khích và xử lý vi phạm chính sách về
dân số kế hoạch hóa gia đình

02/9/2010

9
Quyết
định

Số 09/2017/QĐ-ƯBND
ngày 20/7/2017

Kiện toàn và cấp kinh phí hố trợ cho y tế thôn, tổ dân
phố kiêm thêm chức năng, nhiệm vụ của cộng tác
viên dân số

01/8/2017

10
Quyết
định

Số 11/2017/QĐ-ƯBND
ngày 07/8/2017

Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không
thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế
trong các cơ sở y tế công lập

18/8/2017
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11
Quyết
định

Số 20/2020/QĐ-UBND
ngày 28/11/2020

Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn định mức
sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng (chủng loại,
số lượng) thuộc lĩnh vực y tế của các đơn vị sự
nghiệp y tế trực thuộc Sở Y tế tỉnh Thái Bình

09/12/2020

12
Quyết
định

Số 03/2021/QĐ-UBND
ngày 29/3/2021

Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm
quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn
tỉnh Thái Bình

15/4/2021

13
Quyết
định

Số 14/2022/QĐ-UBND
ngày 29/7/2022

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực
thuộc Sở Y tế

10/8/2022

14
Quyết
định

Số 15/2022/QĐ-UBND
ngày 29/7/2022

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Chi cục Dân Số-Kế hoạch hóa gia đình
trực thuộc Sở Y tế

10/8/2022

15
Quyết
định

Số 06/2023/QĐ-ƯBND
ngày 14/4/2023

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Sở Y tế tỉnh Thái Bình

01/5/2023

16
Quyết
định

Số 18/2023/QĐ-UBND
ngày 20/10/2023

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất
lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên
địa bàn tỉnh Thái Bình

01/11/2023

XI. LĨNH Vực NÔNG NGHIÊP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1
Nghị
quyết

Số 72/2010/NQ-HĐND
ngày 10/12/2010

về việc phê duyệt Đe án dồn điền, đổi thửa đất nông
nghiệp thực hiện quy hoạch xây dựng nồng thôn mới

20/12/2010

2
Nghị
quyết

Số 29/2011/NQ-HĐND
ngày 14/12/2011

về cơ chế, chính sách hỗ trợ tăng cường năng lực
chủ động kiểm soát dịch bệnh trên gia súc, gia cằm 24/12/2011



39

3
Nghị
quyết

Số 05/2013/NQ-HĐND
ngày 31/7/2013

về việc phê duyệt chủ trương xây dựng, thực hiện
Dự án nắn tuyến đê biển số 08 từ K26 + 700 đến
K31+ 700 kết hợp giao thông huyện Thái Thụy tỉnh
Thái Bình

10/8/2013

4
Nghị
quyết

Số 26/2014/NQ-HĐND
ngày 09/10/2014

về việc phê duyệt đề án hiện đại hỏa hệ thống thủy
lợi tỉnh Thái Bình giai đoạn 2014-2020 và những
năm tiếp theo

20/9/2014

5
Nghị
quyết

Số 03/2017/NQ-HĐND
ngày 14/7/2017

Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản tỉnh
Thái Bình giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm
2030

25/7/2017

6
Nghị
quyết

Số 13/2020/NQ-HĐND
ngày 11/7/2020

Quy định chính sách hỗ trợ kinh phí mua, lắp đặt
thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá trên địa
bàn tỉnh Thái Bình

22/7/2020

7
Nghị
quyết

Số 38/2020/NQ-HĐND
ngày 09/12/2020

Ban hành Quy định nội đung chi và mức hỗ trợ cho
hoạt động khuyến nông từ nguồn ngân sách địa
phương trẽn địa bàn tỉnh Thái Bình

01/01/2021

8
Nghị
quyết

Số 40/2020/NQ-HĐND
ngày 09/12/2020

Phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu
thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái
Bình, giai đoạn 2021-2025

01/01/2021

9
Nghị
quyết

Số 25/2021/NQ-HĐND
ngày 11/10/2021

Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ xây dựng hệ
thống đèn điện "Thắp sáng đường quê" trong xây
dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

22/10/2021

- Hết hiệu lực một phần
- Văn bản sửa đổi, bổ sung,
thay thế, bãi bỏ một phần:
Nghị quyết số 08/2022/NQ-
HĐND

10
Nghị
quyết

Số 08/2022/NQ-HĐND
ngày 13/7/2022

Sửa đồi, bồ sung một số điều Nghị quyết số
25/2021/NQ-HĐND ngày 11/10/2021 của Hội đồng
nhân dân tỉnh Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ xây

24/7/2022

it
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dựng hệ thống đèn điện "Thắp sáng đường quê"
trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025

11
Nghị
quyết

Số 10/2022/NQ-HDNĐ
ngày 24/8/2022

Ban hành Quy định nguyên tấc, tiêu chí, định mức
phân bổ vốn ngân sách trung ương, mức vốn đối ứng
ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn
2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

24/8/2022

- Hết hiệu lực một phần
- Văn bản sửa đồi, bổ sung,
thay thế, bãi bỏ một phần:
Nghị quyết số 07/2023/NQ-
HĐND

12
Nghị
quyết

Số 15/2022/NQ-HĐND
ngày 09/12/2022

Ban hành Quy định khu vực thuộc nội thành của
thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép
chăn nuôi; vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ
khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không
được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Thái Bình

19/12/2022

13
Nghị
quyết

SỐ 06/2023/NQ-HĐND
ngày 12/7/2023

Ban hành một số chính sách hỗ trợ trong xây dựng
nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Bình đến năm
2025

24/7/2023

14
Quyết
định

Số 28/2005/QĐ-UBND
ngày 09/3/2005

về việc ban hành "Quy định về tổ chức, quản lý và
hoat động của Ban chăn nuôi thú y xã, phường, thị
trấn"

19/3/2005

15
Quyết
định

Số 02/2007/QĐ-UBND
ngày 28/3/2007

về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh
phí ỉchuyến ngư 07/4/2007

16
Quyết
định

Số 04/2012/QĐ-UBND
ngày 18/01/2012

Ban hành Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ
tăng cường nãng lực chủ động kiểm soát dịch bệnh
trên gia súc, gia cam ở tỉnh Thái Bình

28/01/2012

- Het hiệu lực một phần
- Văn bản sửa đổi, bồ sung,
thay thế, bãi bỏ một phần:
Quyết định số 21/2014/QĐ-
UBND

17
Quyết
định

Số 11/2012/QĐ-ƯBND
ngày 13/7/2012

Ban hành Quy chế quản lý vùng và cơ sở nuôi ngao
tại Thái Bình

23/7/2012
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18
Quyết
định

Số 22/2013/QĐ-IJBND
ngày 26/12/2013

Ban hành "Quy định trách nhiệm của tổ chức, cá
nhân trong việc kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn, bố
trí sắp xếp, hướng dẫn và kiểm tra việc neo đậu tàu
thuyền tránh trú bão, lũ nhằm bảo đảm an toàn cho
người và tài sản trên địa bàn tỉnh Thái Bình

05/01/2013

19
Quyết
định

Số 10/2014/QĐ-UBND
ngày 20/8/2014

Ban hành Quy chế quản lý khu neo đậu tránh trú bão
cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Thái Bình

30/8/2014

- Hết hiệu lực một phần
- Văn bản sửa đổi, bổ sung,
thay thế, bãi bỏ một phần:
Quyết định số 28/2014/QĐ-
ƯBND

20
Quyết
định

Số 11/20I4/QĐ-ƯBND
ngày 20/8/2014

Ban hành Quy chế quản lý cảng cá, bến cá trên dịa
bàn tỉnh Thái Bình

30/8/2014

- Hết hiệu lực một phần
- Vàn bản sửa đổi, bổ sung,
thay thế, bãi bỏ một phần;
+ Quyết định số 28/2014/QĐ-
UBND;

+ Quyết định số 10/2015/QĐ-
UBND

21
Quyết
định

SỐ21/2014/QĐ-UBND
ngày 24/10/2014

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số cơ
chế, chính sách hỗ trợ tăng cường năng lực chủ động
kiểm soát dịch bệnh trên gia súc, gia cầm ở Thái
Bình ban hành kèm theo Quyết định số 04/2012/QĐ-
ƯBND ngày 18/01/2012 của ủy ban nhân dân tỉnh
Thái Bình

03/11/2014

22
Quyết
định

Số 27/2014/QĐ-UBND
ngày 04/12/2014

về việc sửa đổi Idioản 1 Điều 3 của Quy chế quản lý
cảng cá, bến cá ban hành kèm theo Quyết định số
ll/2014/QĐ-ƯBND ngày 20/8/2014 của ủy ban
nhân dân tỉnh Thái Bình

14/12/2014
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23
Quyết
định

Số 28/2014/QĐ-UBND
ngày 04/12/2014

về việc sửa đổi Khoản 2, Điều 3 của Quy chế quản
lý khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn
tỉnh Thái Bình Ban hành kèm theo Quyết định số
10/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 cua ủy ban
nhân dân lỉnh Thái Bình

14/12/2014

24
Quyết
định

Số 04/2015/QĐ-UBND
ngày 15/4/2015

Ban hành Quy định đánh giá và xét công nhận xã,
huyện đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
Thái Bình giai đoạn 2015-2020

25/4/2015

25
Quyết
định

Số 10/20I5/QĐ-UBND
ngày 06/10/2015

về việc sửa đổi, bổ sung Điều 10 của Quy chế quản
lý cảng cá, bến cá ban hành kèm theo Quyết định số
11/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của ưỷ ban
nhân dân tỉnh Thái Bình

16/10/2015

26
Quyết
định

Số 02/2016/QĐ-UBND
ngày 24/3/2016

Ban hành Quy định về quản lý hành lang bảo vệ đê
cấp IV, cấp V trên dịa bàn tỉnh Thái Bình 03/4/2016

27
Quyết
định

Số 17/2017/QĐ-UBND
ngày 13/9/2017

Ban hành Quy định quản lý chất lượng, an toàn thực
phẩm nông lâm thủy sản và muối trong lĩnh vực nông
nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình

02/10/2017

28
Quyết
định

Số 02/2021/QĐ-UBND
ngày 15/3/2021

Ban hành Quy chế phối họp trong công tác xử lý vi
phạm pháp luật về thủy lợi, đê điều và phòng chống
thiên tai trên địa bàn tỉnh Thái Bình

25/3/2021

29
Quyết
định

Số 05/2021/QĐ-ƯBND
ngày 09/4/2021

Ban hành Quy định phân cấp quản lý công trình thủy
lợi và phạm vi vùng phụ cặn công trình thủy lợi khác
trên địa bàn tỉnh Thái Bình

20/4/2021

30
Quyết
định

Số 09/2022/QĐ-UBND
ngày 28/4/2022

Ban hành Quy định về bồi thường cây trồng, vật nuôi
là thủy sàn khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh
Thái Bình

16/5/2022
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31
Quyết
định

Số 11/2023/QĐ-UBND
ngày 20/7/2023

Ban hành Quy định bảo đảm yêu cầu phòng, chống
thiên tai đối với việc quản lý, vận hành, sử dụng các
khu khai thác klioáng sàn, khai thác tài nguyên thiên
nhiên khác, đồ thị, du lịch, công nghiệp, di tích lịch
sử ;điem du lịch; điểm dân cư nông thôn, công trình
phòng, chống thiên tai, giao thông, điện lực, viễn
thông và hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Thái
Bình

01/8/2023

32
Quyết
định

Số 13/2023/QĐ-UBND
ngày 21/8/2023

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tồ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
tỉnh Thái Bình

01/9/2023

33
Quyết
định

Số 16/2023/QĐ-ƯBND
ngày 12/10/2023

Ban hành định mức kinh tế, kỹ thuật áp dụng cho
hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Tháỉ Bình 25/10/2023

XII. LĨNH Vực TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1
Nghị
quyết

SốOl/2012/NQ-HĐND
ngày 12/7/2012

về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm
2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 kỳ đau (2011-2015)
trên địa bàn tỉnh Thái Bình

22/7/2012

2
Nghị
quyết

Số 08/2015/NQ-HĐND
ngày 25/6/2015

Phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng
lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái
Bình nãm 2015

05/7/2015

3
Nghị
quyết

SỐ31/2015/NQ-HĐND
ngày 09/12/2015

về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất
rừng phòng hộ để thực hiện các dự án trên địa bàn
tỉnh Thái Bình năm 2016

19/12/2015

4
Nghị
quyết

Số 23/2016/NQ-HĐND
ngày 15/7/2016

Phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng
lúa để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình
năm 2016

25/7/2016

5
Nghị
quyết

Số 25/2016/NQ-HĐND
ngày 15/7/2016

Thông qua" việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối
(2016-2020) tỉnh Thái Bình

25/7/2016
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6
Nghị
quyết

Số 62/2016/NQ-HĐND
ngày 13/12/2016

Phê duyệt chuyển mục đích sừ dụng đất trồng lúa, đất
rừng phòng hộ để thực hiện các dự án trên địa bàn
tỉnh Thái Bình năm 2017

23/12/2016

7
Nghị
quyết

Số 02/2017/NQ-HĐND
ngày 14/7/2017

Phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng diện tích
đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh
Thái Bình năm 2017

25/7/2017

8
Nghị
quyết

SỐ21/2017/NQ-HĐND
ngày 08/12/2017

Phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất để phát
triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thái Bình nãm 2018

18/12/2017

9
Nghị
quyết

SỐ 22/2017/NQ-HĐND
ngày 08/12/2017

Phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng
lúa, dất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án trên
địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2018

18/12/2017

10
Nghị
quyết

SốOl/2018/NQ-HĐND
ngày 12/7/2018

Phê duyệt bổ sung dự án cằn thu hồi đất để phát triển
kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa
bàn tỉnh Thái Bình năm 2018

23/7/2018

11
Nghị
quyết

Số 02/2018/NQ-HĐND
ngày 12/7/2018

Phê duyệt việc chuyển mục đích sử đụng đất trồng
lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tĩnh Thái
Bình nãm 2018

23/7/2018

12
Nghị
quyết

Số 14/2018/NQ-HĐND
ngày 16/10/2018

Phê duyệt bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển
kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa
bàn tỉnh Thái Bình năm 2018

26/10/2018

13
Nghị
quyết

Số 15/2018/NQ-HĐND
ngày 16/10/2018

Phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng
lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái
Bình năm 2018

26/10/2018

14
Nghị
quyết

Số 26/2018/NQ-HĐND
ngày 11/12/2018

Phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất để phát
triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2019

22/12/2018
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15
Nghị
quyết

Số 27/2018/NQ-HĐND
ngày 11/12/2018

Phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng
lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái
Bình năm 2019

22/12/2018

16
Nghị
quyết

Số 28/2018/NQ-HĐND
ngày 11/12/2018

Phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Thái Bình
đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 22/12/2018

17
Nghị
quyết

SốOl/2019/NQ-HĐND
ngày 13/5/2019

Phê duyệt bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển
kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa
bàn tỉnh Thái Bình năm 2019

24/5/2019

18
Nghị
quyết

Số 02/2019/NQ-HĐND
ngày 13/5/2019

Phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng
lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái
Bình năm 2019

24/5/2019

19
Nghị
quyết

Số 05/2019/NQ-HĐND
ngày 12/7/2019

Phê duyệt bồ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển
kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa
bàn tỉnh Thái Bình năm 2019

23/7/2019

20
Nghị
quyết

Số 06/2019/NQ-HĐND
ngày 12/7/2019

Phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng
lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái
Bình năm 2019

23/7/2019

21
Nghị
quyết

Số 12/2019/NQ-HĐND
ngày 16/9/2019

Phê duyệt việc thay đổi quy mô, địa điểm và số
lượng dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
đến nãm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối
(2016-2020) tỉnh Thái Bình

27/9/2019

22
Nghị
quyết

Số 14/2019/NQ-HĐND
ngày 13/12/2019

Phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để
thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm
2020

24/12/2019

23
Nghị
quyết

SỐ 15/2019/NQ-HĐND
ngày 13/12/2019

Phê duyệt danh mục dự án càn thu hồi đất để phát
triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020

24/12/2019
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24
Nghị
quyết

Số 22/2019/NQ-HĐND
ngày 31/12/2019

Thông qua Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa
bàn tỉnh Thái Bình

01/01/2020

- Hét hiệu lực một phần
- Vàn bản sửa đổi, bổ sung,
thay thế, bãi bỏ một phần:
Nghị quyết số 18/2023/NQ-
HĐND

25
Nghị
quyết

SốOl/2020/NQ-HĐND
ngày 24/02/2020

Phê duyệt bồ sung diện tích chuyển mục đích sử
dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm
2020

05/3/2020

26
Nghị
quyết

Số 02/2020/NQ-HĐND
ngày 24/02/2020

Phê duyệt danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất để
phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công
cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình nãm 2020

05/3/2020

27
Nghị
quyết

Số 03/2020/NQ-HĐND
ngày 24/02/2020

Phê duyệt việc thay đổi quy môj địa điểm và số
lượng dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối
(2016-2020) tỉnh Thái Bình

05/3/2020

28
Nghị
quyết

Số 10/2020/NQ-HĐND
ngày 11/7/2020

Phê duyệt việc thay đồi về quy mô, địa điểm và số
lượng dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối
(2016-2020) tỉnh Thái Bìnli

22/7/2020

29
Nghị
quyết

Số 11/2020/NQ-HĐND
ngày 11/7/2020

Phê duyệt chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để
thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm
2020

22/7/2020

30
Nghị
quyết

Số 12/2020/NQ-HĐND
ngày 11/7/2020

Phê duyệt bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển
kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa
bàn tỉnh Thái Bình năm 2020

22/7/2020

31
Nghị
quyết

Số 22/2020/NQ-HĐND
ngày 10/8/2020

Phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng
lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái
Bình nàm 2020

21/8/2020
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32
Nghị
quyết

Số 23/2020/NQ-HĐND
ngày 10/8/2020

Phê duyệt danh mục bổ sung dự án cần thu hồi đất để
phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công
cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020

21/8/2020

33
Nghị
quyết

Số 24/2020/NQ-HĐND
ngày 10/8/2020

Phê duyệt việc thay đổi quy mô, địa điểm và số
lượng dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
đến năm 2020 và kế hoạch sừ dụng đất kỳ cuối
(2016-2020) tỉnh Thái Bình

21/8/2020

34
Nghị
quyết

Số 25/2020/NQ-HĐND
ngày 24/8/2020

Phê duyệt về việc thay đồi quy mô, địa điểm và số
lượng dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối
(2016-2020) tỉnh Thái Bình

04/9/2020

35
Nghị
quyết

Số 26/2020/NQ-HĐND
ngày 24/8/2020

Phê duyệt bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển
kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa
bàn tỉnh Thái Bình năm 2020

04/9/2020

36
Nghị
quyết

Số 27/2020/NQ-HĐND
ngày 29/9/2020

Phê duyệt việc thay đổi quy mô, địa điểm và số
lượng dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
đến nãm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối
(2016-2020) tỉnh Thái Bình

09/10/2020

37
Nghị
quyết

Số 28/2020/NQ-HĐND
ngày 29/9/2020

Phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng
lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái
Bình năm 2020

09/10/2020

38
Nghị
quyết

Số 29/2020/NQ-HĐND
ngày 29/9/2020

Phê duyệt bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển
kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa
bàn tỉnh Thái Bình năm 2020

09/10/2020

39
Nghị
quyết

Số 32/2020/NQ-HĐND
ngày 10/11/2020

Phê duyệt thay đồi về quy mô, địa điểm và số lượng
dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến
năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 -

21/11/2020
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2020) tỉnh Thái Bình

40
Nghị
quyết

Số 33/2020/NQ-HĐND
ngày 10/11/2020

Phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng
lúa, đắt rừng phòng hộ đề thực hiện các dự án trên
địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2020

21/11/2020

41
Nghị
quyết

Số 34/2020/NQ-HĐND
ngày 10/11/2020

Phê duyệt bồ sung dự án cằn thu hồi đất để phát triển
kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa
bàn tỉnh Thái Bình năm 2020

21/11/2020

42
Nghị
quyết

Số 42/2020/NQ-HĐND
ngày 09/12/2020

Phê duyệt về thay đồi quy mô, địa điểm và số lượng
dự án trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến
năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-
2020) tỉnh Thái Bình

20/12/2020

43
Nghị
quyết

Số 43/2020/NQ-HĐND
ngày 09/12/2020

Phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng
lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái
Bình năm 2021

20/12/2020

44
Nghị
quyết

Số 44/2020/NQ-HĐND
ngày 09/12/2020

Phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất để phát
triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2021

20/12/2020

45
Nghị
quyết

Số 01/2021/NQ-HĐND
ngày 04/3/2021

Phê duyệt việc thay đồi quy mô, địa điểm và số
lượng dự án trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối
(2016-2020) tỉnh Thái Bìnli

15/3/2021

46
Nghị
quyết

Số 02/2021/NQ-HĐND
ngày 04/3/2021

Phê duyệt việc chuyền mục đích sử dụng đất trồng
lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án trên địa
bàn tỉnh Thái Bình năm 2021

15/3/2021

47
Nghị
quyết

Số 03/2021/NQ-HĐND
ngày 04/3/2021

Phê duyệt bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển
kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa
bàn tỉnh Thái Bình năm 2021

15/3/2021

48
Nghị
quyết

Số 06/2021/NQ-HĐND
ngày 27/4/2021

Phê duyệt việc thay đổi về quy mô, địa điếm và số
lượng dự án trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối
(2Ỏ16-2020) tỉnh Thái Bình

07/5/2021



49

49
Nghị
quyết

Số 07/2021/NQ-HĐND
ngày 27/4/2021

Phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng
lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái
Bình

07/5/2021

50
Nghị
quyết

Số 08/2021/NQ-HĐND
ngày 27/4/2021

Phê duyệt bồ sung dự án thu hồi đất để phát triển
kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa
bàn tỉnh Thái Bình năm 2021

07/5/2021

51
Nghị
quyết

SỐ 10/2021/NQ-HĐND
ngày 14/5/2021

Phê duyệt việc thay đổi về quy mô, địa điểm và số
lượng dự án trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối
(2016-2020) tỉnh Thái Bình

25/5/2021

52
Nghị
quyết

Số 11/2021/NQ-HĐND
ngày 14/5/2021

Phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng
lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái
Bình năm 2021

25/5/2021

53
Nghị
quyết

Số 12/2021/NQ-HĐND
ngày 14/5/2021

Phê duyệt bổ sung dự án thu hồi đất để phát triển
kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa
bàn tỉnh Thái Bình năm 2021

25/5/2021

54
Nghị
quyết

Số 13/2021/NQ-HĐND
ngày 14/7/2021

Phê duyệt việc thay đổi về quy mô, địa điểm và số
lượng đự án trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối
(2016-2020) tỉnh Thái Bình

25/7/2021

55
Nghị
quyết

Số 14/2021/NQ-HĐND
ngày 14/7/2021

Phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng
lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án trên
địa bàn tỉnh Thái Bình

25/7/2021

56
Nghị
quyết

Số 15/2021/NQ-HĐND
ngày 14/7/2021

Phê duyệt bồ sung dự án thu hồi đất để phát triển
kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa
bàn tỉnh Thái Bình năm 2021

25/7/2021
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57
Nghị
quyết

SỐ 22/2021/NQ-HĐND
ngày 11/10/2021

Phê duyệt việc thay đổi về quy mô, địa điểm và số
lượng dự án trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối
(2016-2020) tỉnh Thái Bình để cập nhật vào quy
hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng
đất năm 2021 cấp huyện

22/10/2021

58
Nghị
quyết

Số 23/2021/NQ-HĐND
ngày 11/10/2021

Phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng
lúa để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái
Bình

22/10/2021

59
Nghị
quyết

Số 24/2021/NQ-HĐND
ngày 11/10/2021

Phê duyệt bồ sung dự án thu hồi đất để phát triển
kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa
bàn tỉnh Thái Bình năm 2021

22/10/2021

60
Nghị
quyết

Số 18/2023/NQ-HĐND
ngày 24/11/2023

Thông qua sửa đổi, bố sung một số nội dung Bảng
giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thái
Bình kèm theo Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND
ngày 31 Iháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân
tỉnh

05/12/2023

61
Quyết
định

Số 40/2006/QĐ-lJBND
ngày 16/6/2006

về việc bãi bỏ văn bản Quy phạm pháp luật đã ban
hành

26/6/2006

62
Quyết
định

Số 08/2014/QĐ-UBND
ngày 30/6/2014

Ban hành Quy định một số chính sách bồi thường, hỗ
trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa
bàn tỉnh Thái Bình

01/7/2014

- Hết hiệu lực một phần
- Vãn bản sửa đồi, bố sung,
thay thế, bãi bỏ một phần:
+ Quyết định số 02/2017/QĐ-
UBNI);

+ Quyết định số 12/2020/QĐ-
ƯBND
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63
Quyết
định

Số 13/2015/QĐ-UBND
ngày 13/11/2015

Ban hành Quy định về trách nhiệm của các sở, ban,
ngành; ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã về bảo vệ
môi trường trên địa bàn tỉnh

23/11/2015

- Hết hiệu lực một phần
- Văn bản sửa đổi, bổ sung,
thay thế, bãi bỏ một phần:
Quyết định số 01/2016/QĐ-
UBND

64
Quyết
định

SỐOl/2016/QĐ-ƯBND
ngày 21/3/2016

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định
trách nhiệm của các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân
cấp huyện, cấp xã về bảo vệ môi trường trên địa bàn
tỉnh

31/3/2016

65
Quyết
định

SỐ31/2017/QĐ-UBND
ngày 29/12/2017

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí
tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Thái Bình 15/01/2018

66
Quyết
định

Số 22/2019/QĐ-UBND
ngày 31/12/2019

Ban hành Quy định về Bảng giá đất giai đoạn 2020-
2024 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

01/01/2020

- Hết hiệu lực một phần
- Vãn bản sửa đổi, bồ sung,
thay thế, bãi bỏ một phần:
-t- Quyết định số 03/2022/QĐ-
UBND;

+ Quyết định số 27/2023/QĐ-
ƯBND

67
Quyết
định

Số 12/2020/QĐ-UBND
ngày 15/6/2020

Sửa đồi, bồ sung một số điều của Quy định một số
chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà
nước thu hồi đất trên địa ban tỉnh Thái Bình ban hành
kèm theo Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày
30/6/2014 của ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình

25/6/2020

68
Quyết
định

Số 21/2020/QĐ-ƯBND
ngày 07/12/2020

Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia
sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi
trường tỉnh Thái Bình

16/12/2020
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69
Quyết
định

Số 02/2022/QĐ-UBND
ngày 18/02/2022

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Sở Tài nguyên và Mồi trường 01/3/2022

70
Quyết
định

Số 03/2022/QĐ-UBND
ngày 18/02/2022

Sửa đổi, bồ sung một số nội dung của Quy định về
Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh
Thái bình ban hành kèm theo Quyết định số
22/2019/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái
Bình

01/3/2022

- Hết hiệu lực một phần
- Văn bản sửa đổi, bổ sung,
thay thế, bãi bỏ một phần:
Quyết định số 27/2023/QĐ-
UBND

71
Quyết
định

Số 11/2022/QĐ-UBND
ngày 17/6/2022

Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ
lệ diện tích để tách khu đất thành dự án độc lập trên
địa bàn tỉnh Thái Bình

27/6/2022

72
Quyết
định

Số 17/2022/QĐ-UBND
ngày 01/8/2022

Ban hành Quy định về hạn mức công nhận, hạn mức
giao đất, điện tích tối thiểu được tách thửa, việc rà
soát, công bố công khai danh mục các thửa đất nhỏ
hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý, việc lấy ý kiến
người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất
đối với các thửa đất nhỏ hẹp tại địa phương để sử
dụng vào mục đích công cộng hoặc giao, cho thuê
cho người sử dụng đất liền kề trên địa bàn tỉnh Thái
Bình

12/8/2022

73
Quyết
định

Số 20/2022/QĐ-ƯBND
ngày 31/10/2022

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở
Tàì nguyên và Môi trường tỉnh

10/11/2022

74
Quyết
định

Số 10/2023/QĐ-UBND
ngày 05/7/2023

Ban hành Quy định quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ
bờ trên địa bàn tỉnh Thái Bình

20/7/2023

75
Quyết
định

Số 27/2023/QĐ-ƯBND
ngày 22/12/2023

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Bảng giá đất giai
đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Bình kèm
theo Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND ngày

01/01/2024

J
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31/12/2019 của ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình
-

XIII. LĨNH Vực GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

1
Nghị
quyết

Số 17/2020/NQ-HĐND
ngày 11/7/2020

Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt
động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập, từ
năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

22/7/2020

- Hết hiệu lực một phần
- Văn bản sửa đổi, bồ sung,
thay thế, bãi bỏ một phần:
Nghị quyêt số 45/2020/NQ-
HĐND

2
Nghị
quyết

Số 18/2020NQ-HĐND
ngày 11/7/2020

Thông qua cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ
tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông công
lập trên địa bàn tỉnh Thái Bình

22/7/2020

3
Nghị
quyết

Số 45/2020/NQ-HĐND
ngày 09/12/2020

Sửa đổi, bồ sung nội dung thứ 4 trong danh mục tại
điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 17/2020/NQ-
HĐND ngày 11/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt
động giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập, từ
nãm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

20/12/2020

4
Nghị
quyết

Số 20/2021/NQ-HĐND
ngày 14/7/2021

Quy định mức học phí tại các cơ sở giáo dục công
lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn
tỉnh Thái Bình năm học 2021-2022

25/7/2021

5
Nghị
quyết

Số 04/2022/NQ-HĐND
ngày 29/4/2022

Quy định về nội dung, mức chi tổ chức các kỳ thi,
cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo đục trên địa bàn
tỉnh Thái Bình

10/5/2022

6
Nghị
quyết Số 06/2022/NQ-HĐND

ngày 13/7/2022

Ban hành Quy định mức chi kinh phí tập huấn, bồi
dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đề
thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo
dục phổ thông

24/7/2022
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7
Nghị
quyết SỐ 12/2022/NQ-HDNĐ

ngày 24/8/2022

Quy định một số cơ ché, chính sách đối với cán bộ
quản lý, giáo viên, học sinh Trường Trung học phố
thông Chuyên Thái Bình

03/9/2022

8
Nghị
quyết

Số 16/2022/NQ-HĐND
ngày 09/12/2022

Quy định một số mức hỗ trợ thực hiện Nghị định số
105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của
Chính phủ về chính sách phát triển giáo dục mầm
non trên địa bàn tỉnh Thái Bình

01/01/2023

9
Nghị
quyết

Số 15/2023/NQ-HĐND
ngày 20/9/2023

Quy định về chính sách hỗ trợ lưu học sinh tỉnh Xay
Nhạ Bu Ly, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào học tập
tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh,
thuộc diện đào tạo theo thỏa thuận hợp tác với tỉnh
Thái Bình

02/10/2023

10
Nghị
quyết

Số 16/2023/NQ-HĐND
ngày 20/9/2023

Quy định mức học phí và chính sách hỗ trợ học phí
đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ
thông công lập trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm
2023-2024

02/10/2023

11
Quyết
định

Số 06/2020/QĐ-ƯBND
ngày 08/5/2020

về việc bãi bỏ Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND
ngày 23/12/2016 của ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn
tỉnh Thái Bình

20/5/2020

12
Quyết
định

Số 19/2020/QĐ-ƯBND
ngày 14/9/2020

Ban hành Quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu
dịch vụ tuyển sinh trung học cơ sở, trung học phổ
thông công lập trên địa bàn tỉnh Thái Bình

25/9/2020

13
Quyết
định

Số 06/2021/QĐ-UBND
ngày 19/4/2021

Phân cấp thẳm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức
sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại,
sô lượng) của các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực
giáo dục trên địa bàn tỉnh Thái Bình

30/4/2021
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14
Quyết
định

Số 22/2021/QĐ-UBND
ngày 06/8/2021

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tồ chức của Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Bình 20/8/2021

15
Quyết
định

Số 23/2021/QĐ-UBND
ngày 23/8/2021

Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức
sử dụng máy móc, thiết bị chuyên đùng lĩnh vực giáo
dục (chủng loại, số lượng) cho trường Trung cấp
nghề cho người khuyết tật tỉnh Thái Bình

05/9/2021

XIV. LĨNH Vực KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1
Nghị
quyết

Số 09/2023/NQ-HĐND
ngày 12/7/2023

Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển
hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023-2025

24/7/2023

2
Nghị
quyết

Số 10/2023/NQ-HĐND
ngày 12/7/2023

Ban hành Quy định định mức lập dự toán kinh phí,
định mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công
nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước và một số định
mức chi hoạt động thẩm định công nghệ dự án đầu tư
trên địa bàn tỉnh Thái Bình

24/7/2023

3
Quyết
định

Số 10/2016/QĐ-UBND
ngày 20/9/2016

về việc bãi bỏ Quyết định số 24/2006/QĐ-UBND
ngày 27/3/2006 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc
ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát
triển khoa học và công nghệ của tỉnh

10/10/2016

4
Quyết
định

Số 26/2017/QĐ-UBND
ngày 14/12/2017

Ban hành Quy. định quản lý các nhiệm vụ khoa học
và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước
của tỉnh Thái Bình

01/01/2018

5
Quyết
định

Số 16/2020/QĐ-ƯBND
ngày 20/8/2020

Ban hành Quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học
và công nghệ cấp tĩnh sử dụng ngân sách nhà nước
của tỉnh Thái Bình

03/9/2020

6
Quyết
định

Số 16/2021/QĐ-ƯBND
ngày 06/8/2021

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Thái 20/8/2021
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Bình

7
Quyết
định

Số 05/2022/QĐ-UBND
ngày 28/02/2022

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng
trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình

10/3/2022

XV. LỈNH Vực Tư PHÁP

1
Nghị
quyết

Số 24/2018/NQ-HĐND
ngày 11/12/2018

Bãi bỏ một số vãn bản quy phạm pháp luật do Hội
đồng nhân dân tỉnh ban hành từ trước đến hết ngày
16/10/2018

22/12/2018

2
Nghị
quyết

Số 19/2020/NQ-HĐND
ngày 11/7/2020

Bãi bỏ một số vãn bản quy phạm pháp luật, vãn bản
chứa quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh
ban hành

22/7/2020

3
Nghị
quyết

Số 09/2022/NQ-HDNĐ
ngày 13/7/2022

Bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
Thái Bình

24/7/2022

4
Nghị
quyết

Số 23/2023/NQ-HĐND
ngày 08/12/2023

Bãi bỏ các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh
Thái Bình

19/12/2023

5
Quyết
định

Số 701/2001/QĐ-ƯBND
ngày 25/10/2001

về việc hủy bỏ hiệu lực thi hành văn bản quy phạm
pháp luật của ủy ban nhân dân tỉnh 01/11/2001

6
Quyêt
định

Số 23/2005/QĐ-UB ngày
25/02/2005

về việc thành lập Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài
sản trực thuộc Sở Tư pháp Thái Bình 12/3/2005

7
Quyết
định

Số 06/2007/QĐ-UBND
ngày 10/7/2007

về việc bãi bỏ Quyết định số 33/2005/QĐ-UB ngày
25/3/2005 của ủy ban nhân dân tỉnh về viêc ban
hành quy chế giải quyết cho, nhặn con nuồi có yếu tố
nước ngoài ở tỉnh Thái Bình

20/7/2007

8
Quyết
định

Số 05/2016/QĐ-UBND
ngày 28/6/2016

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà
nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính
trên địa bàn tỉnh Thái Bình

08/7/2016
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9
Quyết
định

Số 13/2016/QĐ-IJBND
ngày 09/12/2016

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác rà soát,
hệ thống hóa vãn bản quy phạm pháp luật trên địa
bàn tỉnh Thái Bình

20/12/2016

10
Quyết
định

Số 18/2017/QĐ-UBND
ngày 15/ầ^2017

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do ủy
ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến iĩnh vực tư
pháp

25/9/2017

11
Quyết
định

Số 22/2017/QĐ-UBND
ngày 13/11/2017

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, văn bản
chứa quy phạm pháp luật do ủy ban nhân dân tỉnh
Thái Bình ban hành thuộc lĩnh vực tư pháp

30/11/2017

12
Quyết
định

Số 17/2018/QĐ-ƯBND
ngày 21/12/2018

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do ủy
ban nhân dân tỉnh ban hành

01/01/2019

13
Quyết
định

Số 06/2019/QĐ-UBND
ngày 11/6/2019

Ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để
giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất
trên địa bàn tỉnh Thái Bình

01/7/2019

14
Quyết
định

Số 05/2020/QĐ-UBND
ngày 13/4/2020

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật, vãn bản
chứa quy phạm pháp luật do ủy ban nhân dân tỉnh
ban hành

24/4/2020

15
Quyết
định

Số 18/2020/QĐ-ƯBND
ngày 31/8/2020

Ban hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề
nghị thành lập Vãn phòng công chứng, thay đổi trụ
sở Vãn phòng cồng chứng trên địa bàn tỉnh Thái
Bình

15/9/2020

16
Quyết
định

Số 22/2020/QĐ-ƯBND
ngày 21/12/2020

Quy định mức trần thù lao công chứng và chi phí
chứng thực trên địa bàn tỉnh Thái Bình

01/01/2021

17
Quyết
định

Số 18/202 l/QĐ-ƯBND
ngày 06/8/2021

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình 20/8/2021
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18
Quyết
định

Số 12/2022/QĐ-UBND
ngày 01/7/2022

Bãi bỏ các quyết định, chỉ thị của ủy ban nhân dân
tỉnh Thái Bình

05/7/2022

19
Quyết
định

Số 26/2023/QĐ-UBND
ngày 20/12/2023

Bãi bỏ các quyết định, chỉ thị của ủy ban nhân dân
tỉnh Thái Bình

31/12/2023

XVI. LĨNH Vực THÔNG TIN VÀ TRƯYẺN THÔNG

1
Nghị
quyết

Số 60/2016/NQ-HĐND
ngày 13/12/2016

Phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ
động tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016-2020, định
hướng đến năm 2025

23/12/2016

2
Nghị
quyết

Số 02/2023/NQ-HĐND
ngày 15/3/2023

Quy định chính sách hỗ trợ cước thuê bao vệ tinh duy
trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu
cá trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023 - 2025

27/3/2023

3
Quyết
định

Số 673/2001/QĐ-UBND
ngày 20/9/2001

về việc quyết định trang bị điện thoại di động cho
các lãnh đạo cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp,
các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội

20/9/2001

4
Quyết
định

Số 62/2006/QĐ-UBND
ngày 27/10/2006

về việc thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và
Viễn thông trực thuộc Sờ Bưu chính-Viễn thông Thái
Bình

06/11/2006

5
Quyết
định

Số 05/2014/QĐ-UBND
ngày 26/6/2014

Ban hành Quy chế Quản lý, vận hành, cung cấp
thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên cổng thông
tin điện tử tỉnh Thái Bình của cơ quan nhà nước

06/7/2014

6
Quyết
định

Số 20/2014/QĐ-ƯBND
ngày 26/9/2014

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và bảo
đảm an toàn thông tin trên Mạng diện rộng cùa tỉnh
Thái Bình

06/10/2014
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7
Quyết
định

Số 29/2014/QĐ-UBND
ngày 08/12/2014

Ban hành Quy định trách nhiệm của các tổ chức, cá
nhân trong công tác quản lý, hoạt động điểm truy cập
Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi
điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình

18/12/2014

- Hết hiệu lực một phần
~ Văn bản sửa đổi, bổ sung,
thay thế, bãi bỏ một phần:
Quyết định số 09/2018/QĐ-
ƯBND

8
Quyết
định

Số 08/2016/QĐ-UBND
ngày 09/12/2016

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng chứng thư số
chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự
nghiệp của tỉnh Thái Bình

01/10/2016

9
Quyết
định

SỐ21/2017/QĐ-UBND
ngày 18/10/2017

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ
ban nhân dân tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực
Thông tin và Truyền thông

11/01/2017

10
Quyết
định

Số 09/2018/QĐ-UBND
ngày 27/8/2018

Sửa đồi, bồ sung một số điều của Quy định trách
nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong công tác quản
lý hoạt động điểm truy cập Internet công cộng và
điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết
định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 08/12/2014 của Uỷ
ban nhân dân tỉnh

10/9/2018

11
Quyết
địnli

Số 13/2018/QĐ-UBND
ngày 19/10/2018

Ban hành Quy chế hoạt động của Đài truyền thanh
xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình 01/11/2018

12
Quyết
định

Số 12/2019/QĐ-UBND
ngày 06/8/2019

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối
ngoại trên địa bàn tỉnh Thái Bình

20/8/2019

13
Quyết
định

Số 17/2019/QĐ-ƯBND
ngày 30/8/2019

Ban hành Quy chế Quản lý, vận hành và sử dụng
Mạng văn phòng điện tử liên thông của tỉnh trong
hoạt động của các cơ quan, đơn vị tỉnh Thái Bình

01/10/2019
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14
Quyết
định

Số 10/2021/QĐ-UBND
ngày 03/8/2021

Ban hành Quy chế quản lý, chia sẻ, khai thác, sử
dụng dữ liệu số của cơ sở dữ liệu tỉnh Thái Bình 16/8/2021

15
Quyết
định

SỐ21/2021/QĐ-UBND
ngày 06/8/2021

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thái
Bình

20/8/2021

16
Quyết
định

SỐ21/2022/QĐ-UBND
ngày 31/10/2022

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử
dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành
chính tỉnh Thái Bình

10/11/2022

17
Quyết
định

Số 12/2023/QĐ-UBND
ngày 28/7/2023

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử
dụng và đảm bảo an toàn thông tin Hệ thống thông
tin báo cáo tỉnh Thái Bình

15/8/2023

XVII. CÔNG AN TỈNH

1
Nghị
quyết

Số 04/2019/NQ-HĐND
ngày 13/5/2019

Bãi bỏ Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND ngày
31/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc tổ
chức thực hiện quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Thái
Bình

24/5/2019

2
Nghị
quyết

Số 26/2021/NQ-HĐND
ngày 11/10/2021

Quy định diện tích nhà ở tối thiểu để công dân được
đãng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê,
mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Thái Bình

22/10/2021

3
Nghị
quyết

Số 18/2022/NQ-HĐND
ngày 09/12/2022

Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho
các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng
trên địa bàn tỉnh Thái Bình

01/01/2023
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4
Quyết
định

Số 07/2007/QĐ-UBND
ngày 14/8/2007

về việc bãi bỏ Quyết định số 353/QĐ-UB ngày
19/8/1989 của ủy ban nhân dân tỉnh Quy định tổ
chức, hoạt động của Đội bảo vệ an ninh trật tự ở xã,
phường, thị trấn

24/8/2007

5
Quyết
định

Số 04/2019/QĐ-UBND
ngày 13/5/2019

Bãi bỏ Quyết định số 13/2013/QĐ-ƯBND ngày
21/8/2013 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức
thực hiện quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Thái Bình

24/5/2019

6
Quyết
định

Số 17/2020/QĐ-ƯBND
ngày 26/8/2020

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý
người nước ngoài cư trú, hoạt động trên địa bàn tỉnh
Thái Bình

10/9/2020

7
Quyết
định

Số 24/2021/QĐ-UBND
ngày 31/8/2021

Ban hành Quy chế bào vệ bí mật nhà nước trên địa
bàn tỉnh Thái Bình

15/9/2021

8
Quyết
định

Số 16/2022/QĐ-UBND
ngày 01/8/2022

Ban hành Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị
trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sờ giáo dục đạt tiêu
chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" trên dịa bàn tỉnh
Thái Bình

15/8/2022

9
Quyết
định

Số 05/2023/QĐ-UBND
ngày 15/3/2023

Ban hành Quy định khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập
trung đông người, khu vực cấm ghi âm, ghi hình,
chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Thái Bình

01/4/2023

10
Quyết
định

Số 09/2023/QĐ-UBND
ngày 29/5/2023

Bãi bỏ Quyết định số 14/2012/QĐ-ƯBND ngày
22/8/2012 của ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình về
việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động cho tổ
chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở
nước ngoài thuê nhà trên địa bàn tỉnh Thái Bình

15/6/2023

XVIII. BAN QUẢN LÝ KHU KINH TÉ VÀ KHU CỒNG NGHIỆP
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1
Nghị
quyết

Số 07/2020/NQ-HĐND
ngày 26/5/2020

Ban hành Quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu
tư trong Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình, giai
đoạn từ năm 2020 đến năm 2030

05/6/2020

2
Quyết
định

Số 03/2016/QĐ-UBND
ngày 30/5/2016

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước trong
các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình 09/6/2016

3
Quyết
định

Số 13/2020/QĐ-UBND
ngày 29/6/2020

Ban hành Quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu
tư trong Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình, giai
đoạn từ năm 2020 đến năm 2030

10/7/2020

4
Quyết
định Số 25/2022/QĐ-ƯBND

ngày 12/12/2022

Quy định chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu
tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu
công nghiệp tỉnh

01/01/2023

XIX. LĨNH Vực KHÁC

1
Nghị
quyết

SỐ41/2020/NQ-HĐND
ngày 09/12/2020

Quy định mức trợ cấp ngày công lao động đối với
Dân quân Tự vệ; phê duyệt Đe án Tồ chức lực lượng,
huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách
cho Dân quân tự vệ giai đoạn 2021-2025

01/01/2021

2 Chỉ thị
Số 07/2004/CT-ƯB

ngày 09/3/2004
về việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến và thực hiện
Luật Thống kê 09/3/2004

3 Chỉ thị Số 14/2007/CT-UBND
ngày 12/11/2007

Triển khai thi hành Pháp lệnh Cựu chiến binh và các
vãn bản hướng dẫn thi hành của các Bộ, Ngành,
Trung ương

12/11/2007

Tổng: 471 văn bản
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